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KỸ NĂNG Cơ BẢN SỬ DỤNG CASIO 
DÀNH TẶNG CHO 99ERS VÀ 2000 ERS 



CHUYÊN ĐÈ 01. LÀM CHỦ BÀI TOÁN VÈ KHẢO SÁT HÀM SỐ. 

Bài 1. Kiến thức nền tảng cốt lõi chế ngự điểm yếu môn giải tích từ lớp 11 lên 12. 

Bài 2. Biệt dược đặc trị sai lầm chết người về “Tính đơn điệu của hàm số”. ( 2 tiết) 

Bài 3. Khắc chế yếu điểm về bài toán “Cực trị của hàm số”. ( 2 tiết) 

Bài 4. Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số. 

Bài 5. Chinh phục sự lắt léo của “ Bài toán tiệm cận”. 

Bài 6. Làm chủ bài toán “Tương giao” bằng tư duy nhanh. 

Bài 7. Tiếp xúc và tiếp tuyến. 

Bài 8. Phương pháp 15s giải quyết triệt để bài toán “ Nhận diện Đồ thị và các điểm đặc 
biệt”. 

Bài 9. Khai thác tối ưu quyền năng của máy tính Casio- Công thức giải nhanh đặc biệt. 
Bài 10. Bài toán thực tiễn. 

Bài 11. Truy tìm con đường ngắn nhất trong nhiều con đường để trả lời 1 câu trắc nghiệm. 

Bài 12. 

Kiểm tra chất lượng cuối chương. 

CHUYÊN ĐÈ 02. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN-KHỐI ĐA DIỆN. 

Bài 1. Đánh tan sự sợ hãi “Hình Học Không Gian thông qua các kiến thức nền tảng”. 

Bài 2. Hai nét vẽ thần thánh giải quyết “ Bài toán về Góc”. 

Bài 3. Ba nét vẽ diệu kì giải quyết chớp nhoáng “Bài toán Khoảng cách”. 

Bài 4. Phép thuật biến khó thành dễ khi xử lý “Bài toán Thể tích”. ( 3 tiết) 

“ Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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Bài 5. Khối đa diện và các bài toán liên quan thực tế. 

Bài 6. 

Kiểm tra chất lượng cuối chưcmg. 

CHUYÊN ĐỀ 03. MŨ - LOGARIT. 

Bài 1. Sơ đồ tư duy kết nối “Hàm số mũ, lũy thừa, logarit”. ( 2 tiết) 

Bài 2. Kỹ năng giải kết hợp tư duy và Casio xử lý siêu nhanh bài toán “Phương trình, bất 
phương trình mũ, logarit”. (2 tiết) 

Bài 3. Phương pháp biến khó thành dễ trong bài toán “Phương trình, bất phương trình mũ, 
logarit chứa tham số”. 

Bài 4. Mẹo xử lý nhanh bài toán “lãi kép” và các bài toán thực tế khác. 

Bài 5. 

Kiểm tra chất lượng cuối chương. 

CHUYÊN ĐÈ 04. NÓN-TRỤ-MẶT CẦU. 

Bài 1. Hình dáng hình nón, trụ và các bài toán liên quan.( 2 tiết) 

Bài 2. Tiết lộ bí mật “Công thức giải nhanh đặc biệt về tâm, bán kính mặt cầu ngoại tiếp 
chóp, lăng trụ”. 

Bài 3. Tổng hợp các bài toán vận dụng cao đặc sắc. 

Bài 4. 

Kiểm tra chất lượng cuối chương. 

CHUYÊN ĐÈ 05. NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN. 

Bài 1. “Nguyên hàm”- viên kim cương long lanh nhiều màu sắc. ( 2 tiết) 

Bài 2. Càn quét triệt để “Các phương pháp tính tích phân”. ( 2 tiết) 

Bài 3. Vẻ đẹp long lanh của bài toán “ứng dụng của tích phân”. ( 2 tiết) 

Bài 4. Thủ thuật giải nhanh và các kĩ năng thần thánh sử dụng Casio. 

Bài 5. 

Kiểm tra chất lượng cuối chương. 

CHUYÊN ĐỀ 06. HÌNH HỌC GIẢI TÍCH OXYZ. 

Bài 1. Kiến thức tổng quan, điểm, vectơ. 

Bài 2. Ket nối kiến thức nền tảng “Viết phương trình mặt phang, đường thẳng và mặt cầu” 
thông qua sơ đồ tư duy. 

Bài 3. Cách tư duy siêu nhanh bài toán “Viết phương trình mặt phang, đường thẳng và mặt 
cầu”. (3 tiết). 

Bài 4. Xử lý nhanh các bài toán về “Vị trí tương đối trong không gian”. (2 tiết) 

Bài 5. ứng dụng Casio trong các bài toán tọa độ về “Góc và khoảng cách”. (2 tiết) 

Bài 6. Trọn bộ các bài toán mang tính vận dụng cao. 

Bài 7. 

“Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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Kiểm tra chất lượng cuối chương. 

CHUYÊN ĐÈ 07. SỔ PHỨC. 

Bài 1. Xử lý siêu nhanh “Các bài tập tính toán số phức” bằng máy tính Casio kết họp với 
phép toán về số phức. (2 tiết) 

Bài 2. Chinh phục “Dạng hình học của số phức và bài toán liên quan”. 

Bài 3. Giải phương trình số phức. 

Bài 4. Các bài toán vận dụng cao. 

Bài 5. 

Kiểm tra chất lượng cuối chương. 


TẤT TẦN TẬT VÈ CASIO (PHÀN 1). 

BÀI 1. TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT - GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT. 


1) PHƯƠNG PHÁP 


- Bước 1: Để tìm giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số y = f (x) trên miên [£/;/?] ta sử dụng 
máy tính Casio với lệnh MODE 7 (Lập bảng giá trị) 

- Bước 2: Quan sát bảng giá trị máy tính hiển thị, giá trị lớn nhất xuất hiện là max , giá trị nhỏ 
nhất xuất hiện là min 

- Chú ý: 

Ta thiết lập miền giá trị của biến X Start a End b Step ——- (có thể làm tròn để Step đẹp) 

19 

Khi đề bài liên có các yếu tố lượng giác sinx,cosx,tanx... ta chuyển máy tính về chế độ 
Radian bằng nút Shieí Mode 4. 


2) VÍ DỤ MINH HỌ 


Ví dụ 1. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số y = x 3 - 2x 2 - 4x +1 trên đoạn [l; 3] 

67 

A. max = 73 B. max = -2 C. max--7 D. max = -4 

_27_____ 

Hướng dẫn giải 

❖ Cách 1: CASIO 

7 7 A 3-1 

> Sử dụng chức năng MODE 7 của máy tính Casio với thiết lập Start 1 End 3 Step -j^- 

sa^miaiscBBtEEimisEisEimEimiuíumíuii] 
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“Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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> Quan sát bảng giá trị F ( X ) ta thấy giá trị lớn nhất F ( X ) có thể đạt được là / ( 3 ) = -2 

13 . Mìth 



H 

FÍKJ 

19 

E.B9M1 

-3.ŨBI 

Eũ 

Ẽĩ 


-2 


Vậy max = -2 , dấu = đạt được khi X = 3 => Đáp số chính xác là B 

Cách tham khảo: Tự luận 


Tính đạo hàm y ' = 3x 2 - 4x-4 , y' = 0 <íí> 


x = 2 


X = ■ 


■ Lập bảng biến thiên 



♦> Bình luận: 

• Qua ví dụ 1 ta đã thấy ngay sức mạnh của máy tính Casio, việc tìm Max chỉ cần quan sát 
bảng giá trị là xong. 

• Phưong pháp tự luận tìm Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số được tiến hành theo 
3 bước: 

+)Bưóc 1: Tìm miền xác định của biến X. 

+)Bưóc 2: Tính đạo hàm và xác định khoảng đồng biến nghịch biến. 

+)Bưóc 3: Lập bảng biến thiên, nhìn vào bảng biến thiên để kết luận. 

• Trong bài toán trên đề bài đã cho sẵn miền giá trị của biến X là [l; 3 ] nên ta bỏ qua bước 1. 


Ví dụ 2. Hàm số y = |3cos X - 4 sin X + 8 | với X e [0; 2/r] . Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị 
nhỏ nhất của hàm số. Khi đó tổng M +m bằng bao nhiêu ? 

A. 8 V 2 B. 7\Í3 c. S^Ỉ3 D. 16 

Hướng dẫn giải 

❖ Cách 1: CASIO 

> Để tính toán các bài toán liên quan đến lượng giác ta chuyển máy tính về chế độ Radian 

ÍSÍÌTÌ ImÕDẼỊ ( 4 ] 

> Sử dụng chức năng MODE 7 của máy tính Casio vói thiết lập Start 0 End 2 n Step ~JẸ~ 

íMõDẼỉíTiMíh^ryií33iỊ[iPHÃìmmRr4iíi^íÃĩPHÃìmmí+ií8if^if^iíõif=ií2i 

ÍSHÌFTÌ íxĩõ*l (=) ỊT) 3 (xịÕ3 0 [T| { 9 } (=] 

13 . Msrth 
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“Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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> Quan sát bảng giá trị F(x) ta thấy giá trị lớn nhất F (x) có thể đạt được là 
/ (5.2911) = 12.989« 13 = M 

0 . Msrth 


ỊẸ 

n 

13 


.. ỊỊ__.. 

U.9EŨU 

hnRẸlil 
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FÍỊỊ> 
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i-iii 

iẼ.iẼM 


5.291103417 


Ta thấy giá trị nhỏ nhất F(x) có thể đạt được là / (2.314) = 3.0252 « 3 = m 


Vậy M + m = 16 => Đáp số D là chính xác 

❖ Cách tham khảo: Tự luận 

■ Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki ta được : 

(3cosx-4sinx) 2 <^3 2 + (-4) 2 j(sin 2 x + cos 2 x) = 25 

=> |3cosx-4sinx| < 5 <íí> -5 < 3cosx-4sinx < 5 <íí> 3 < 3cosx-4sinx + 8 < 13 

■ Vậy 3<|3cosx-4sinx + 8|< 13 


❖ Bình luận: 

• Nếu bài toán liên quan đến các đại lượng lượng giác ta nên chuyển máy tính về chế độ 
Radian để được kết quả chính xác nhất. 

• Trong Bất đẳng thức Bunhiacopxki có dạng (ax + by ) 2 < (a 2 + b 2 ) (x 2 + y 2 ) . Dấu = xảy ra khi 

X , ,, , . a b 
và chi khi — = — 

_ X y _ 

Ví dụ 3. Cho các số x,y thỏa mãn điều kiện >’ < 0, X 2 + X - -12 = 0 Tìm giá trị nhỏ nhất : 
p = xy+ x + 2y+ 17 

A. -12 B. -9 c. -15 D. -5 

Hướng dẫn giải 

❖ Cách 1: CASIO 

> Từ x 2 +x-y-12 = 0 ta rút được y = x 2 +x-12 Lắp vào p ta được : 

p = (x + 2 ) (x 2 + X — 12^ + X +17 

> Đê tìm Min của p ta sử dụng chức năng lập bảng giá trị MODE 7, tuy nhiên việc còn 
thiếu của chúng ta là miền giá trị của X . Để tìm điều này ta xét 

y < 0 <+> X 2 + X - 12 < 0 -+> -4 < X < 3 


.. _ 7 

Sử dụng MODE 7 với thiết lập Start -4 End 3 Start ^ ta được: 


imõdẽi í~7i m ÍÃĨPHÃI m [+1ỊTỊ m rn ÍÃÍPHÃI m EFỊ [+1ÍÃĨPHÃỊ m R ÍTI (TI m [+1ÍÃĨPHÃI m 

s _ Math 


.3 

ỊỘ 
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_ [j_„„ 

^_EE 

1.3333 


F CKJ _ 

-1Ị ■ 3!! 
411-E 
-n.ẼẼũ 


1.25 


Quan sát bảng giá trị ta thấy giá trị nhỏ nhất là / ( 1 .25) = -11.6 « -12 


Vậy đáp số chính xác là A 

❖ Cách tham khảo: Tự luận 

■ Dùng phưong pháp dồn biến đưa biểu thức p chứa 2 biến trở thành biểu thức p chứa 1 
biến X 


“Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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=> p = (x + 2)(x 2 + x-12) + x + 17 = X 3 +3x 2 -9x-7 

Đặt /(x) = x 3 +3x 2 -9x-l 

■ Tìm miền giá trị của biến X ta có : y<0<=>x 2 +x-12<0<=>-4<x<3 

X — 1 

■ Khảo sát hàm /(x) ta có : /'(x) = 3x 2 + 6x-9 , /'(x) = 0<=> 

So sánh / (1) = -12; / (-3) = 20; / (-4) = 13; / (3) = 20 
Vậy giá trị nhỏ nhất / (max) = -12 đạt được khi X = 1 

❖ Bình luận: 

• Một bài tìm Min max sử dụng phưong pháp dồn biến hay. Việc tìm cận và tìm giá trị nhỏ 
nhất có sự đóng góp rất lớn của Casio để tiết kiệm thòi gian. 


Ví dụ 4. Giá trị lớn nhất của hàm số y = ——— trên đoạn [2; 3] là -d khi m nhận giá trị bằng : 

m-x ' 3 

A. -5 B. 1 c. 0 D. -2 

Hướng dẫn giải 

❖ Cách 1: CASIO 

> Ta hiểu nếu giá trị nhỏ nhất của y = -i trên đoạn [2;3] có nghĩa là phưong trình y + i = 0 
có nghiệm thuộc đoạn [2; 3] 

> Thử nghiệm đáp án A vói m = -5 ta thiết lập + Ị + ỉ = 0 .Sử dụng chức năng dò 

-5 - X 3 

nghiệm SHIFT SOLVE 

íỄigmigwmmm(T)R[T]RwmcR)i+ìriì[Ti(T)r3i MícÃLcì 

ỊTỊQdHD 

B Msrth 

A I I J. I J. 

Xv~-0.064516129 
L-R= 0 

Ta thấy khi y = i thì X = -0.064... không phải là giá trị thuộc đoạn [2;3] vậy đáp án A sai 

> Tưong tự như vậy ta thấy đáp án c đúng vói m = 0 khi đó y có dạng — 

ỊgỊ [TI (t) R ÍÃĨPHÃÌ rn(S) R íãì rn (t) [~3~ì Isíìtì ÍCÃLCI [TI R [~5| 1=1 

13 Msrth 

—Ị-7 + -Ì- 

-X 3 

3 

L-R= 0 

Ta thấy khi y = ^ khi X = 3 là giá trị thuộc đoạn [2; 3] => đáp án c chính xác 

❖ Cách tham khảo: Tự luận 

2m(m-x)-(2mx + ỉ)(-ỉ) 2m 2 +1 

■ Tính đạo hàm y =----—-——-——- = ———— >0 với mọi xe D 

(m-x) (m-x) 

=> Hàm y luôn đồng biến 

=> Hàm y đạt giá trị lón nhất tại cận trên X = 3 

“Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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_1 _ 6w + l -1 „ 

■ Vậy y (3) = — <=>——— = —-<=>m = 0 
3 m -3 3 


❖ Bình luận: 

• Ta có thể sử dụng máy tính Casio theo VD1 và VD2 vói chức năng MODE 7 

Ta thấy với đán án c hàm số y = -— đạt giá trị lón nhất ~ khi X = 3 

X 3 


Bf7iíwim^)RíÃĩPHÃìmí^ií^ií2if^ir3if^immmí9if^i 
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Ví dụ 5. Cho hàm số y = a sinX + b cos X + X (0<x< 2tt) đạt cực đại tại các điểm X = và X = 7 T . 
Tính giá trị của biểu thức T = a+ b\Ỉ3 

A.T = lS B. T = 3V3+1 C.T = 2 D. T = 4 


Hướng dẫn giải : tự giải 


BÀI 2. TÌM NHANH KHOẢNG ĐỒNG BIẾN - NGHỊCH BIẾN. 


1) KIẾN THỨC NỀN TẢNG 


1. Tính đồng biến nghịch biến : Cho hàm số y = f (x) có đạo hàm trên khoảng I . Nếu / '(x) > 0 
vói mọi xe/ (hoặc /'(x)<0 với mọi xe/) và /'(x) = 0 tại hữu hạn điểm của I thì hàm số 
y = f (x) đồng biến (hoặc nghịch biến) trên I 

2. Cách 1 Casio : Sử dụng chức năng lập bảng giá trị MODE 7 của máy tính Casio . Quan sát 
bảng kết quả nhận được, khoảng nào làm cho hàm số luôn tăng thì là khoảng đồng biến, khoảng 
nào làm cho hàm số luôn giảm là khoảng ngịch biến. 

3. Cách 2 Casio : Tính đạo hàm, thiết lập bất phưong trình đạo hàm, cô lập m và đưa về dạng 
m> f (x) hoặc m < f (x) . Tìm Mỉn,Max của hàm / (x) rồi kết luận. 

4. Cách 3 Casio : Tính đạo hàm, thiết lập bất phưong trình đạo hàm. Sử dụng tính năng giải bất 
phưong trình INEQ của máy tính Casio (đối với bất phưong trình bậc hai, bậc ba) 


2) VÍ DỤ MINH HỌA 


Ví dụ l.Hỏi hàm số y = 2x 4 +1 đồng biến trên khoảng nào ? 

n í Ị \ 


A. 

GIẢI 


1 

■ tt; 2 


B. (0; + oc) 


c. 


-Õ ;+ŨC , 

V z J 


D. (-oc;0) 


❖ Cách 1 : CASIO MODE 7 

> Để kiểm tra đáp án A ta sử dụng chức năng lập bảng giá trị MODE 7 vói thiết lập Start 
-10 End Step 0.5 

irôiirTníniÃLPHÃìmí^ìíTic^mmíHìỊHiRmrõiiHiRrõiRísiiHirõin 

[E(D 


“ Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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^nr 

F (Kì 

Eũũũl 

-9.5 

19391 

-9 

19139 


Ms.th 


-10 

Ta thấy ngay khi X càng tăng thì f (x) càng giảm => Đáp án A sai 

r —I— I . 1 A 4- 1 _ • I 4 / / T-) . ~ J 1 / y 


> Tương tự như vậy, để kiểm tra đáp án B ta cũng sử dụng chức năng MODE 7 với thiết lập 
Start 0 End 9 Step 0.5 

ÍMÕDẼI rTỊ IT1IÃLPHÃ1 mí^ì |4lCR) (+1ÍTIỊHỊ ỊHỊ [Õ1 (H| [91 (=1 rõl R [TI [=1 



F(KJ 

□.5 

1. 135 

ĩ 

3 


MỉLth 


Ta thấy khi X càng tăng thì tương ứng f{x) càng tăng => Đáp án B đúng 

❖ Cách 2 : CASIO ĐAO HÀM 


> Kiểm tra khoảng 


1 

■ tt; 2 


ta tính / 


1 


-- 7 - 0.1 

_V 2 J _ 

íãa ígì rãi Pữiia m I5FÌ f4i C^> m m <K> í=ì FH1 m C^> rãi <K> í=ì rõi rn m Ĩ=1 

Mith ầ,^ 

216 




125 


1 


Đạo hàm ra âm (hàm số nghịch biến) => Giá trị - Ỷ - 0.1 vi phạm => Đáp án A sai 
> Kiểm tra khoảng (- oc; o) ta tính / 1 (o - 0. l) 

® ® ® ® ® ® (Õ 1 D (ỘE) (ỘE) (ÕĨD (ỘĨD [=] 


0 Math Ả 

é( 2 x*+i)\ x= Zi 

1 

" 125 


Điểm 0-0.1 vi phạm => Đáp án D sai và c cũng sai => Đáp án chính xác là B 

.. _ 1331 

> Xác minh thêm 1 lần nữa xem B đúng không . Ta tính /'(1 + 0 . 1 ) = 


<3) ® <3) ® <3> 10 JjH ffl (=] 

0 MỉLth 4 

&iZX*+l)\ Xm uoi 


125 


Chính xác 


1331 

125 

❖ Cách 3 : CASIO MODE 5 INEO 

> Hàm số bậc 4 khi đạo hàm sẽ ra bậc 3. Ta nhẩm các hệ số này trong đầu. Sử dụng máy tính 
Casio đê giải bất phương trình bậc 3 

gạ (5) m fãl [31 fẽ1 1=1 fÕỊ (=1 fÕỊ [=1 fÕỊ (=1 (=1 

A<x 


MỉLth 


ũ<x 

Rõ ràng X > 0 

Cách tham khảo : Tự luận 


Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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■ Tính đạo hàm y' = 8x 3 

■ Để hàm SỐ đồng biến thì ỵ ' > 0 <=> JC 3 > 0 <=> X > 0 . 

Vậy hàm số đồng biến trên khoảng (0;+ oc) 

❖ Bình luân : 

❖ Khi sử dụng Casio ta phải để ý : Hàm số đồng biến trên khoảng (a;b) thì sẽ luôn tăng khi 
X tăng. Nếu lúc tăng lúc giảm thì không đúng . 

Ví dụ 2. Hàm số y = X 3 + 3x 2 + mx + m đồng biến trên tập xác định khi giá trị của m là : 

A. m<\ B. m>3 c. -l<m<3 D. m<3 

GIẢI 

❖ Cách 1 : CASIO 

> Đê giải các bài toán liên quan đến tham số m thì ta phải cô lập m 
Hàm số đồng biến <=> y' > 0 <=> 3x 2 +6x+m>0<^m> -3x 3 — 6x = f (jc) 

Vậy để hàm số y đồng biến trên tập xác định thì m > /(x) hay m > /(max) với mọi X 
thuộc R 

> Để tìm Giá trị lớn nhất của f(x) ta vẫn dùng chức năng MODE 7 nhưng theo cách dùng 
của kỹ thuật Casio tìm min max 

ÍMÕDẼI Ỉ7| Pì ID IÃĨPHÃ1 m 1^1 R fẽ1 ÍÃLPHÃÌ m f=1 r=l [~9~ì f=1 m Í~Õ1 f=1 fĩ~1 f=1 

0 . Msrth 



F 


-109 

-a 

— 1MM 

-ĩ 

-105 


-9 

> Quan sát bảng giá trị ta thấy giá trị lón nhất của / (v) là 3 khi x = -ỉ 

B . Math 



K 

F >: j 

0 

-3 

0 

9 


i 

10 

0 

0 


Vậy m > 3 

*t* Cách tham khảo : Tự luận 

■ Tính đạo hàm y ' = 3x 2 +6 x + m 

■ Để hàm số đồng biến thì y' > 0 <=> 3x 2 + 6x + m > 0 vói mọi xe R (*) 

A' < 0 9 — 3 m < 0 <=> m > 3 

❖ Bình luân : 

• Kiến thức (*) áp dụng định lý về dấu của tam thức bậc 2 : "Nếu tam thức bậc hai 
ax 2 +bx + c có A < 0 thì dấu của tam thức bậc 2 luôn cùng dấu vói a " . 


ị-^ỊỊ 2 

Ví dụ 3. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số y = ———— đồng biến trên 


khoảng 

A. 


( 7r\ 

0;y 

V 4 J 

m< 0 

í l<m<2 

GIẢI 

❖ Cách 1: CASIO 


B. m < 2 


c.l < m < 2 


tan x-m 


D. m > 2 


Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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> Để bài toán dễ nhìn hon ta tiến hành đặt ẩn phụ : Đặt tan x = t . Đổi biến thì phải tìm miền 
giá trị của biến mới. Để làm điều này ta sử dụng chức năng MODE 7 cho hàm / (x) = tan X 

ÍSÍÌTÌ ỊmÕDẼI [ 4 ] ỊmÕDẼI [7] ítãnl ÍẤĨPHÃ1 m m (=][=] l"Õ~l [=1 fSHĨFĩ| [xĩ(FÌ B l~4Ị [=1 (TỊ ÍSHÌFĨ1 [xĩõ 7 ] 

OSQBtĩKEi 



F(KÌ 

ũ 

□.□MI 3 

□.□MI 3 

D.DBBẼ 

Õ.DBBB 


Hs.th 


0 

Ta thấy 0 < tan X < 1 vậy t e (0;l) 


t -2 


Bài toán trỏ thành tìm m để hàm số y = -—— đồng biến trên khoảng (0;l) 

t — m 


> Tính đạo hàm: / = 

( t — m ) ( t — m ) 

9 — /77 

y' > 0 <í=> 7——-77>0<=>m<2 (1) 


(t — m ) 


> Kết hợp điều kiện xác định t - m Oo m / => m Ể (0; 1 ) (2) 

m < 0 
1 < m < 2 


Đáp án A là chính xác 


Từ (1) và (2) ta được 

Bình luân : 

Bài toán chứa tham só m ở dưới mẫu thường đánh lừa chúng ta. Nếu không tỉnh táo 
chúng ta sẽ chọn luôn đáp án B 

Tuy nhiên điểm nhấn của bài toán này là phải kết hợp điều kiện ở mẫu số. m^t mà 
íe(0;l) vậy mế(0;l) . 


Ví dụ 4. Với giá trị nào của tham số m thì hàm số y = sin X - cos X + 2017 \Í2mx đồng biến trên R 

1 „ 1 


A. m > 2017 B. m < 0 

GIẢI 

❖ Cách 1 : CASIO 

> Tính đạo hàm y' = cosx +sinx +2017^2) 
-sinx-cosx 


c. m > 


2017 


D. m > ■ 


2017 


m 


y'>0<=>m> 


■ = /(*) 


2017 V 2 

Để hàm số luôn đồng biến trên R thì m > f (x) đúng với mọi xe R hay m > f (max) 

> Để tìm giá trị lớn nhất của hàm số ta lại sử dụng chức năng MODE 7. Vì hàm / (x) là hàm 

lượng giác mà hàm lượng giác sin X, cos X thì tuần hoàn vói chu kì 2ĩĩ vậy ta sẽ thiết lập 

2n 


Start 0 End 2n Step 


19 


BỊIjpỊ £j]jõj| IBI( g E) g lgic g ỊTỊ B g góp ® H] H] E 0 (v-) 

(T| (=](=) (0] (=) (T| (shịft) (xịõ3 (=) ỊT) (shịft) (xỊỘ 3 s ch GO (=] 


“Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 





















THAY LE ANH TU AN FACE: Lê Anh Tuân 

GỊÁỌ_ VIÊNTQÁN TAỊ WWW.HOCMAI.VN .hpă_c_Thầj_Tụ_ấn_học mãị, 



FÍK) 


-3-inM 

D.33DE 

-Ũ-mU 

ẼẼĩ3 

-UidU 


Mlth 


0 

Quan sát bảng giá trị của F(x) ta thấy /(max) = /(3.9683)« 5.10 -4 

0 . Msrth 


ỊẸ 

i 

iũ 



FÍK) . 

H-n-iạM 
H.ặ-iọH 

iạ ụj Ễ-ĨdU _____ 
3.968327562 


Đây là 1 giá trị 


2017 

❖ Cách tham kháo : Tự luận 


1 1 

vạy m> 


2017 


Đáp án chính xác là c 


■ Tính đạo hàm y' = COSX + sin x + 20ìl\Í2m. y'>0<=>m>— sinx —-,=—= /(•*) 

2017-s/2 v ' 

■ Theo bất đẳng thức Bunhiacopxki thì (-sin V -cos xf < Ị(-l) 2 +(-l) 2 Ị (sin 2 x + cos 2 x) = 2 
=> -\Ỉ2 < (-sinx-cosx) < \fĩ 


-V2 , ^ V2 

2017^2 w 2017 V 2 


/ (x) đạt giá trị lớn nhất là —= ——— => m> /(max) = - 

w & 2017 V 2 2017 v ; 2017 


• Bình luân : 

• Vì chu kì của hàm sin X, cos X là 2 n nên ngoài thiết lập Start 0 End 2ĩĩ thì ta có thể thiết 
lập Start —Jt End —71 

• Nếu chỉ xuất hiện hàm tan X, cot X mà hai hàm này tuần hoàn theo chu kì K thì ta có thể 
thiết lập Start 0 End n Step ^ 


Ví dụ 5. Tìm m để hàm số y = X 3 + 3x 2 + mx + m nghịch biến trên đoạn có độ dài đúng bằng 2. 

A. m = 0 B. m < 3 c.m = 2 D. m > 3 

GIẢI 

❖ Cách 1 : CASIO 

^ Tính y ' = 3x 3 + 6x 2 + m 

Ta nhó công thức tính nhanh "Nếu hàm bậc 3 nghịch biến trên đoạn có độ dài bằng a thì 
phương trình đạo hàm có hai nghiệm và hiệu hai nghiệm bằng a " 

Với a là một số xác định thì m cũng là 1 số xác định chứ không thê là khoảng => Đáp số 
phải là A hoặc c . 

Với m = 0 phương trình đạo hàm 3x 2 + 6x = 0 có hai nghiệm phân biệt 

cách giữa chúng bằng 2 
=> Đáp án A là chính xác 

❖ Cách tham kháo : Tự luận 
■ Tính y ' = 3x 3 + 6x 2 + m . Để hàm số nghịch biến trên đoạn có độ dài bằng 2 thì phương trình 

đạo hàm có 2 nghiệm x,,x 2 và |xj -x 2 1 = 2. 

“Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 


X = -2 

X = 0 


và khoảng 





























THẢY LE ANH TUẨN 

GIÁO VỊỆNTOẬN TẠỊ WWW.HOCMAI.VN 

x 1 +x 2 = -2 


Theo Vi-et ta có 


m 


X 1 X 2 = ■ 


■ Giải |xj - x 2 1 = 2 <=> (Xj - x 2 ) 2 = 4 <=> (Xj + x 2 ) 2 - 4 XjX 2 = 4 


<i>4- 


4m 

3 


= 4 m = 0 


FACE: Lê Anh Tuân 
hoẫp_TỈ? l ẩJ_TlỊấỉ 1 _hô£_ 1 Pẫị*. 


BÀI 3. CỰC TRỊ HÀM số. 


1) KIẾN THỨC NÊN TẢNG 


1. Điểm cực đại, cực tiểu : Hàm số / liên tục trên (a;b) chứa điểm x 0 và có đạo hàm trên các 
khoảng (a;x 0 ) và ( x 0 ;b ) . Khi đó : 

Nếu / '(x 0 ) đổi dấu từ âm sang dưong khi X qua điểm x 0 thì hàm số đạt cực tiểu tại điểm x 0 
Nếu / ’(x 0 ) đổi dấu từ dưong sang âm khi X qua điểm x 0 thì hàm số đạt cực đại tại điểm x 0 

2. Lệnh Casio tính đạo hàm Ịshift| íĩrl 


2) VÍ DỤ MINH HỌA 


Ví dụ 1. Cho hàm số y = (x-5)ị[x^ . Mệnh đề nào sau đây đúng ? 

A. Hàm số đạt cực tiểu tại X = 1 

B. Hàm số đạt cực tiểu tại X = 2 
c. Hàm số đạt cực tiểu tại X = 0 
D. Hàm số không có cực tiểu 

GIẢI 

❖ Cách 1 : CASIO 

> Để kiểm tra đáp án A ta tính đạo hàm của y tại X = 1 (tiếp tục màn hình Casio đang dùng) 

<3) GIO El (D 

0 MỉLth À 

ắỊc((X-5) 3 Jx r )| 3£ > 

-1.666666667 

Ta thấy đạo hàm y '(l) ^ 0 vậy đáp số A sai 

> Tưong tự vói đáp án B (tiếp tục màn hình Casio đang dùng) 

^^ ^ ^ i Mith Ả 

^(()i-5) 3 WÌỊ x ỳ 

0 

Ta thấy y'(2) = 0 . Đây là điều kiện cần để X = 2 là điểm cực tiểu của hàm số y 
Kiểm tra /(2-0.1) =-0.1345... <0 

0) s ữD GD CH (=) 


“Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 












THẢY LE ANH TUẢN FACE: Lê Anh Tuân 

GỊÁỌ_ VIÊNTQÁN TAỊ WWW.HOCMAI.VN .hpă_c_Thầj_Tụ_ấn_học mãị, 

”0 Mith Ả 

étcX-SìOTia 

-0.1345646179 

Kiểm tra y '(2 + 0 . 1 ) = 0.1301... > 0 

® (ỘĨD ilD (ỘE) (ÕĨD (+] Cõ] CZD □□ [=] 

0 Hath Ả 

^Cíx-S) 3 ^)^ 

0.1301494443 

Tóm lại / '( 2 ) = 0 và dấu của y' đổi từ - sang + vậy hàm số y đạt cực tiểu tại X = 2 


=> Đáp án B là chính xác 

❖ Cách tham kháo : Tự luận 

m , , . , , , ,/—7 , \ 2 1 3x+2ịx-5) 5(x-2) 

■ Tính đạo hàm: y' = yx 2 +(x-5).22.— 7 = =-22)=- - = -±——2- 

v ; 3 3^ 3lfx 

■ Tacóy' = 0<í>5(x-2) = 0<í7>x = 0 

[x-2 > 0 

x>2 
x<0 

x<0 


y'> 0 « 


5(jc— 2 ) 
3ị[x 


>0o 


[x > 0 
íx-2 < 0 


<=> 


y'<0<=>0<x<2 

Vậy y'(2) = 0 và y' đổi dấu từ âm sang dương qua điểm X = 2 

❖ Bình luân : 

• Trong các bài toán tính đạo hàm phức tạp thì cách Casio càng tỏ ra có hiệu quả vì tránh 
được nhâm lẫn khi tính đạo hàm và xét dấu của đạo hàm. 

Ví dụ 2. Vói giá trị nguyên nào của k thì hàm số y = kx 4 + (4k - 5 ) X 2 + 2017 có 3 cực trị 


A. k = ĩ B. k = 2 c. k = 3 D. k = 4 

GIẢI 

❖ Cách 1 : CASIO 

> Tính đạo hàm y' = 4kx 3 + 2(4&-5)x 

Ta hiểu : Để hàm số y có 3 cực trị thì V' = 0 có 3 nghiệm phân biệt (khi đó đương nhiên sẽ 
không có nghiệm kép nào) 

Ta chỉ cần giải phương trình bậc 3 : 4fcc 3 + 2 (4 k - 5 ) X = 0 với a = 4k,b = 0,c = Sk-10,d =0 . 

Đê làm việc này ta sử dụng máy tính Casio với chức năng giải phương trình bậc 3 : MODE 
5 

> Thử đáp án A với k = ỉ 

BÕBl5lf4lf4líặìfÕ1í=jf8lRmfÕ1í=ìfÕ1í=ìí=ì 

0 HathT 0 

Xl= X2= 

2 

V 2 yỊĨ 

Ta thu được 3 nghiệm Xj = ;x 2 = — -ị ; x 3 = 0 

=> Đáp án A là chính xác 

“Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 


Ms.thTA 




H. 

2 


0 Math ằk 


Ũ 
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♦♦♦ Cách tham khảo : Tự luận 

■ Tính đạo hàm y' = 4kx 3 + 2(4&-5)x 

■ Ta hiểu : Đê hàm V có 3 cực trị thì y' = 0 có 3 nghiệm phân biệt (khi đó đương nhiên sẽ 
không có nghiệm kép nào) 

X = 0 

4ảx 2 -(10-8£) = 0 (2) 

Để y ' = 0 có 3 nghiệm phân biệt thì phương trình (2) có 2 nghiệm phân biệt khác 0 


y' = 0^4kx 3 +2(4k-5)x = 0o 


2 18 — 8Ả: n _ n , 

X = ——— >0<íí>0</:<2 


4 k 

Vậy k = ỉ thỏa mãn 

❖ Bình luân : 

❖ Đạo hàm là phương trình bậc 3 có dạng ax 3 + bx 2 + cx + d = 0 ịa * o) nếu có 3 nghiệm thì sẽ 
tách được thành a (X - X,) (X - x 2 ) (X - x 3 ) = 0 nên vế trái luôn đổi dấu qua các nghiệm. => 
Có 3 cực trị 

Tuy nhiên nếu đạo hàm là phương trình bậc 3 chỉ có 2 nghiệm thì sẽ tách thành 
a(x-x,)(x -x 2 ) 2 = 0 và sẽ có 1 nghiệm kép. => có 1 cực trị 

Mở rộng thêm : nếu đạo hàm là 1 phương trình bậc 3 có 1 nghiệm thì chỉ đổi dấu 1 lần => 
có 1 cực trị 

Ví dụ 3. SỐ điểm cực trị của hàm số y = |x| 3 - 4x 2 + 3 bằng : 

A. 2 B. 0 c. 3 D. 4 

GIẢI 

❖ Cách 1 : T. CASIO 

> Tính đạo hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối Ị|x| 3 j' = Ị-y/x^l '= (-X 2 ) 2 ' = -^(x 2 )C2x = 3x|x| 

Vậy y' = Ị|x| 3 -4x 2 + 3 Ị' = 3x|x| -8x 

> SỐ điểm cực trị tương ứng với số nghiệm của phương trình V' = 0 . Ta sử dụng chức năng 
MODE 7 để dò nghiệm và sự đổi dấu của y ' qua nghiệm. 

Bõõa m rãi lÃũĩgi m íãa RpỊ Pữiia m CR) Ĩ=1 rãi pMia 'mf=ií=iĩ=irõif=imfõif=i 
min 


Hs.th 


Hs.th 


K 

F 1 : j 
- 1 E 

9 

K 

FCKJ 

5 

ia 


F (Kì 

-u 


-3 

lõ 


□ 

13 

3 

3 

-a 

M 

11 

1 

-5 

iũ 

Ũ 

IẼ 


Ms.th 


Ẹ 

ĩ 

B -a M _ 

-3 0 2 

Ta thấy y ' đổi dấu 3 lần => Có 3 cực trị 
=> Đáp án c là chính xác 

Ví dụ 4. Tìm tất các các giá trị thực của m đê hàm số y = x 3 -3mx 2 +3(m 2 -l)x-3m 2 +5 đạt cực 

đại tại X = 1 
m = 0 
jn = 2 

GIẢI 

❖ Cách 1 : CASIO 

> Kiểm tra khi m = 0 thì hàm sô có đạt cực đại tại X = 1 không. 

“Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 


A. 


D. m = 0 
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BiB0®[ặ]®0[I]B0 <ẽ ĩỉĩ Ẻ 

0 MỉLth A 

^CX 3 -3X+5)| x=1 

_0 

®®0[õ][Ịl[I]i] 

0 Math À 

£(X 3 -3X + 5)| z= Về 

57 

__ "100 _ 

®®^Dgg^DẼDEl[õ]E]|T|(D 

0 MỉLth 

£(X 3 -3X + 5)| Z ^ 

63 

100 

Vậy y' đổi dấu từ âm sang dương qua giá trị X = 1 => m = 0 loại => Đáp án A hoặc D sai 
> Tương tự kiểm tra khi m = 2 

ỊH3 ÈIH mí^iíãK^RíẽiíÃĩMìmí^ií+iíõiíÃLMìmRíTK^nníHi 

0 MỉLth À 

£(X 3 -6X 2 +9X-7:i> 


0 


(3) <3) H QD 0 Q] (U 

0 MỉLth A 

^(X 3 -6X 2 +9X-7> 


63 


_ 100 

(3) <3) <3) <3) (3) GD ffl _(D 

0 MỉLth À 

^tX 3 -6X 2 +9X-7> 

57 


100 

Ta thấy y ' đổi dấu từ dương sang âm =^> hàm y đạt cực đại tại X = 1 => Đáp án B chính 
xác 

❖ Cách tham khảo : Tự luận 

■ Tính đạo hàm : y' = 3x 2 — 6mx + 3(m 2 -l) 

X = m -1 

x = m + l 


Ta có y' = 0o 


Điều kiện cần : X = 1 là nghiệm của phương trình ỵ ' = 0: 


m -1 = 1 
m + 1 = 1 


«• 


m = 2 
m = 0 


/ = 0<=> 
y' > 0 


Thử lại với m = 2 khi đó y' = 3x 2 - 12x + 9 . 

X = 1 

X = 3 
X > 3 

X < 1 

Vậy y' đổi dấu từ dương sang âm qua điểm X = 1 => Hàm y đạt cực đại tại X = 1 


và y'<0<4>l<x<3 


“Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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❖ Bình luân : 

❖ Việc chọn giá trị m một cách khéo léo sẽ giúp chúng ta rút ngắn quá trình chọn để tìm đáp 
án đúng. 

Ví dụ 5. Cho hàm số y = a sin X + b cos X + X (o < X < 2;r) đạt cực đại tại các điểm x = ~~ và X = 71 . 
Tính giá trị của biểu thức T = a + by/3 

A. T = lS B. T = 3S + 1 C.T = 2 D. T = 4 

GIẢI 

❖ Cách 1 : T. CASIO 

> Tính đạo hàm y' = (asinx+Z?cosx + x)' = acosx-èsinx + l 

Hàm số đạt cực trị tại X = ^ => acos^-bsin^ + l = 0o Ậa-^r-b + l = 0 (1) 

3 3 3 22 

Hàm số đạt cực trị tại X = — => acos;r-ỉ>sin 7Ĩ+Ì =0 -a-Ob+l =0 (2) 

3 

Từ (2) ta có a = 1 . Thế vào (1) => b = \l 3 
Vậy T = a+ byj?> = 4 => Đáp án D là chính xác 

Ví dụ 6. Viết phuơng trình đuờng thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số 

y = ị-x 3 -2x 2 +3x 
3 

A. 2 x + 3y + 9 = 0 B. 2 x + 3y-6 = 0 c. 2x-3y + 9 = 0 D. -2x + 3y + 6 = 0 

GIẢI 

❖ Cách 1 : CASIO 

> Gọi 2 điểm cực trị của đồ thị là A ( X, ; >’,), 5 (x 2 ; y 2 ) . Ta không quan tâm đâu là điểm cực 

đại, đâu là điểm cực tiểu. Chúng ta chỉ cần biết đuòng thẳng cần tìm sẽ đi qua 2 điểm cực 
trị trên. 

Xj; x 2 là nghiệm của phuong trình y' = 0 . Để tìm 2 nghiệm này ta sử dụng chức năng giải 
phuong trình bậc 2 MODE 

Bõ5ã f5l ÍTỊ ÍTÌ [=1 R ỊTỊ [=1 f3l [=1 [=1 

s MỉLthT 

Xl = 

3 

s MỉLthTA 

X2= 

1 

Ta tìm được Xj = 3; x 2 = 1 

> Để tìm V,; v 2 ta sử dụng chức năng gán giá trị CALC 

(S) ÍTI (t) f3l o ÍÃĨPHÃÌ m EẼ 5 ] {Ế ® R [2] ÍÃĨPHÃÌ m Í^Ị [+1 ITIÍÃĨPHÃÌ m ÍCÃLCÌ fãỊ [=1 

s Ms.th À 

ÌX 3 -2X 2 +3X 

Ũ 

Khi x = 3 thì y = 0 vậy A(3;0) 

ÍCÃĨÕÌ ÍTỊ [=1 

“Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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4x 3 -2X 2 +3X 


Mlth À. 


Khi X = 1 thì y = ^ vậy B 


4 

3 

H) 


Ta thấy đường thẳng 2x + 3y - 6 = 0 đi qua A và B => Đáp án chính xác là B 

❖ Cách tham kháo : Tự luận 

■ Phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị là phần dư của phép chia y cho y ' 

■ Tính y' = X 2 - 4x + 3 

1 íl 2V 2 

Thực hiện phép chia được : ịx 3 -2x 2 +3x= 4* - (x 2 -4x + 3Ì-4x-2 

3 l3 3 ’ 3 

2 

Vậy phương trình cần tìm có dạng y = --^x + 2<=>2x + 3y-6 = 0 


❖ Bình luân : 

• Cách Casio có vẻ hơi dài hơn nhưng lại có ưu điểm tránh phải thực hiện phép chia y cho 
V' . 


BÀI 4. TIẾP TUYÊN CỦA HÀM số. 


1) KIÊN THỨC NÊN TẢNG 


1. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại một điểm : Cho hàm số y = f(x) có đồ thị (c) và một điểm 
M(x 0 ;y 0 ) thuộc đồ thị (c) . Tiếp tuyến của đồ thị (c) tại tiếp điểm M là đường thẳng d có 
phương trình: y = /'(x 0 )(x-x 0 )+y 0 

2. Lệnh Casio : dỊn) (Ị§ 


2) VÍ DỤ MINH HỌA 


Ví dụ 1. Tìm hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = - ln X tại điểm có hoành độ bằng 

X 

2 

1 _ 1 „3 _ 1 

A. ị-ỉn2 B. -4 c. -4 D. 4 

2 4 4 4 

GIẢI 

❖ Cách 1 : CASIO 

> Gọi tiếp điểm là M (x 0 ;y 0 ) => Phương trình tiếp tuyến y = /'(x 0 )(x-x 0 ) + y 0 

> Sử dụng máy tính Casio để tính hệ số góc tiếp tuyến tại điểm có hoành độ bằng 2 

=>* = /'( 2 ) 

ÍSHÌ^ R ÍWÌ ÍTỊ (▼) IÃĨPHÃ1 (TỊ CR> R riiTỊ IÃĨPHÃÌ ÍT1IT1C^) [~2l 1=1 

0 MỉLth À 

£(-Ặ-lní M)\ X J 
-Ũ.25 

“Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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> Ta thấy Ả: =/'(2) = -0.25 = -^- . 

=> B là đáp án chính xác 

Ví dụ 2. Cho hàm số y = -X 3 +3x-2 có đồ thị (c) . Viết phương trình tiếp tuyến của (c) tại giao 
điểm của (c) với trục tung. 

A. y = -2x + l B. y = 3x-2 c. y = 2x + ỉ D. y = —3x — 2 

GIẢI 

❖ Cách 1 : CASIO 

> Gọi tiếp điểm là M ( x 0 ;y 0 ) => Phương trình tiếp tuyến y = /'(x 0 )(x-x 0 ) + y 0 

> M là giao điểm của đồ thị (c) và trục tung => M có tọa độ (0;-2) 

Tính /'(0) = 0 

ÍSHÌFTÌ í^ì R lÃLPiiÃì m í^ 5 ] ITỊ CR) (+1 [TI IÃĨPHÃ1 m R in C^) fõi (=1 

0 MỉLth À 

^(-X 3 + 3X-2)| x= ê 

3 

> Thế vào phương trình tiếp tuyến có y = 3(x-0)-2«>y = 3x-2 
=> B là đáp án chính xác 

Ví dụ 3. SỐ tiếp tuyến với đồ thị (c) : y = x 3 -3x 2 + 2 đi qua điểm M (l;0) là : 

A. 4 B. 2 c. 3 D. 1 

GIẢI 

❖ Cách 1 : CASIO 

> Gọi tiếp điểm là M (x 0 ;y 0 ) => Phương trình tiếp tuyến y = /'(x 0 )(x-x 0 ) + y 0 Trong đó hệ 
số góc k = f '(x 0 ) = 3x 0 2 -6x 0 

> Thế /'(x 0 ) vào phương trình tiếp tuyến được y = { 3x 2 - 6x 0 ) (X - x 0 ) + X 3 -3x 2 + 2 
Tiếp tuyến đi qua điểm M (l; o) => 0 = (3x 2 - 6x 0 )(l - x 0 ) + xị - 3xị + 2 

<=> -2Xq + 6Xq - 6x 0 +2 = 0 

Sử dụng máy tính với lệnh MODE 5 để giải phương trình bậc 3 trên 

ÍMÕDẼI f5l R [4] R [TI 1=1 rẽ~l [Hì R |6~| Ểl ÍTI Éì 

Q Mã.th 

x= 

1 

> Ta thấy có 1 nghiệm x 0 => Chỉ có 1 tiếp tuyến duy nhất. 

=> D là đáp án chính xác 

Ví dụ 4. Cho hàm số y = X 3 -3x 2 +2 có đồ thị (c) . Đường thẳng nào sau đây là tiếp tuyến của 
(c) với hệ SỐ góc nhỏ nhất 

A. y = -3x + 3 B. y = - 3x-3 c. y = -3x D. y = 0 

GIẢI 

❖ Cách 1 : CASIO 

> Gọi tiếp điểm là M (x 0 ; y 0 ) => Phương trình tiếp tuyến >’ = /'( x 0 ) (X - x (l ) + _y 0 Trong đó hệ 
số góc k = / '(x 0 ) = 3x 2 -6x 0 

“Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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> Tìm giá trị nhỏ nhất của k bằng chức năng MODE 7 

li! 0 (3] (S 0 Q © s 0 Ễ) (=) 0 GO (=) E GD (=) E (=} 




FÍK> 

1 □ 
11 


D 

-i 

là 

é 

□ 


Mít lì 


1 

Ta thấy /'(min) = /'(l) = -3^x 0 =-3 => y 0 =1 3 -3.1 2 +2 = 0 
> Thế vào phương trình tiếp tuyến có y = -3(x-l) + 0<=>y = -3x + 3 
D là đáp án chính xác 


x + 2 

Ví dụ 5. Cho hàm số y = — — J (c) Gọi d là khoảng cách từ giao điểm hai tiệm cận của (c) đến 

một tiếp tuyến bất kì của (c) . Giá trị lớn nhất d có thể đạt được là : 

A. 3^3 B. V3 c. Vĩ D. 2 V 2 

GIẢI 

❖ Cách 1 : T. CASIO 

> Gọi tiếp điểm là M (x 0 ;y 0 ) => Phương trình tiếp tuyến y = /'(x 0 )(x-x 0 ) + y 0 Trong đó hệ 

1 


số góc k = f'(Xo) = - 


(x 0 + 1 ) 


/ r r 1 / \ Jt + 2 

Thế k, y 0 vào phương trình tiếp tuyến có dạng : y = - - ——— - (x - x 0 ) + — V 

(x 0 +l) -C + l 

1 Xq Xq "1“ 2 

<=> —TT^+y- 7 0 , X 2 ~ — = Q 

x 0 +1 


(x 0 +l) (* 0 +l) 

> Hàm số có tiệm cận đứng X = -1 và tiệm cận ngang y = 1 nên giao điểm hai tiệm cận là 
7(-l;l). 

Áp dụng công thức tính khoảng cách từ 1 điểm đến 1 đường thẳng ta có : 


h = d (/;(d)) = 


1 ( A , i *0 * 0+ 2 

(*0+l) 2 (*0+l) 2 *0+l 


ì 


1 v 

(x 0 +l) 


+1 2 


Dùng máy tính Casio với lệnh MODE 7 để tính các giá trị lớn nhất này. 

@01011)00® ÍTIMQ3 s B CSỊg) <S)GB ÍÃĨPHÃÌ 

s ® ẸD ÍÃLPHÃÌ QD t+] 000001 S0i@®B0Ị[D®p 

(umiu 


K 

F 1 : j 


ũ.3101 

■B: 

Ĩ.MIMẼ 

-1 

ẼRRiÌR 


MỉLth 


> Ta thây lì (max) = V 2 
=> c là đáp án chính xác 


-2 


Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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Ví dụ 6. Hàm số y = — 1 (H ) , M là điểm bất kì và M e (//) . Tiếp tuyến với {H) tại M tạo 

JC 1 

/ • 1 • 4 \ I • /\ A A g g • / _ / 1 • A g / 1 1 y 


với hai đường tiệm cận một tam giác có diện tích băng : 

A. 4 B. 5 c. 3 

GIẢI 

❖ Cách 1: CASIO 


D. 2 


> Gọi tiếp điểm là M (x 0 ; y 0 ) => Phương trình tiếp tuyến y = /'(x 0 )(x-x 0 ) + y 0 Trong đó hệ 

1 


số góc k = f'(x 0 ) = - 


u-1) 2 


Ị 2x _ 

Thế k, y 0 vào phương trình tiếp tuyến có dạng : y = - - — ——J (x - x 0 ) + — (d) 

(x 0 -l) x 0 -ỉ 

> Hàm số có tiệm cận đứng X = 1 và tiệm cận ngang y = 2 và giao điểm 2 tiệm cận là I (1; 2) 
Gọi £ là giao điểm của tiếp tuyến d và tiệm cận đứng => E 


í 1., A 

Ị. 2x () 

V ’*0 ~ X J 


Gọi F là giao điểm của tiếp tuyến d và tiệm cận ngang => F (2x (l -1;2) 

2x n 2 


> Độ dài /£=/£= 1(1-l) 2 + 


2--2 
v x 0 -! y 


Un 


■ 1 | 


Độ dài IF = ^(2a', 1 -I-I)’+(2-2)’ =2|.v„ -1| 


J_ 1 2 

> Diện tích A/£F =^-IE.IF = ^-.-——-,2 x 0 -l =2 => D là đáp án chính xác 

2 2 |x 0 -l| 


BÀI 5. GIỚI HẠN CỦA HÀM số. 


1 ) KIÊN THỨC NÊN TẢNG 


1. Quy ước tính giới hạn vô định : 

■ X —» +00 => X = 10 9 

■ X —>• -00 => X = -10 9 

■ X —» Xq => X = x 0 + 10" 6 

■ X —^ Xg => X = X a — 1 cr 6 

■ X ^ x 0 X = x 0 + 10“ 6 

- .._,_., sinx , „ sinu , 

2. GÌƠÌ hạn hàm lượng giác : lim—— = 1 , lim—— = 1 

■ GTo x «To u 

3. GÌỚĨ hạn hàm siêu việt: lim -—- = l,lim ^ n ^ + x ^ = 1 

x->0 ỵ x^O ỵ 


4.Lệnh Casio : ICALCl 


2) VÍ DỤ MINH HỌA 


e —ỉ X 

Ví dụ 1. Tứih giói hạn lim , — băng : 

^°Vx+4-2 

A. 1 B. 8 c. 2 


D. 4 


“Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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GIAI 

❖ Cách 1 : CASIO 

> Vì X —> 0 => X = 0 +10“ 6 Sử dụng máy tính Casio với chức năng CALC 

(MỊ feRm(T)í^ìíÃLPHÃìmmf4icR)RryiMfõim 

©©(Z)0©0(D 

0 MỉLth À 

VK+4 -2 ÌŨOŨOOI 
125000 

> Ta nhận được kết quá _ « 8 

n 125000 

=í> B là đáp án chính xác 

Chủ ỷ : Vì chúng ta sử dụng thủ thuật để tính giới hạn , nên kết quả máy tính đưa ra chỉ 
xấp xỉ đáp án, nên cần chọn đáp án gần nhất. 

sin* 1 

^ — J_ \ 

Ví dụ 2. Tính giới hạn lim--- băng : 

x->0 X 

A. 1 B. -1 c. 0 D. +OC 

GIẢI 

❖ Cách 1 : CASIO 

> Vì X —> 0 => X = 0 +10“ 6 Sử dụng máy tính Casio với chức năng CALC 

í^íMì íMm í^ìí^íÃĩPHÃìmmc^Rrnc^íÃĩPHÃìmícÃLcìíõimrTiíõií^ìR 

[DQi 

0 Hath Ả 

ẼSin ÍKJ 1 

1.00000049 

> Ta nhận được kết quả 1.00000049 « 1 
=í> A là đáp án chính xác 

Ví dụ 3. Tính giới hạn : lim n + — — 4 
& 3n 3 + n 2 +7 

.1 „ 1 „1 
A. ị B. 1 c. - D. ị 

3 4 2 

GIẢI 

❖ Cách 1 : CASIO 

> Đề bài không cho X tiến tói bao nhiêu thì ta hiểu đây là giói hạn dãy số và X —> + oc 

(MỊ s BgỊ © (E> GEỊ ® H Q B©®©Bm(£3[3(BfflBm 
í^mrTỊícÃĩcimRí^ìíõimí^i 

0 MỉLth À 

3K3+K2+7 

0.3333333332 

> Ta nhận được kết quả 0.3333333332 « i 

=í> A là đáp án chính xác 

Ví dụ 4. Kết quả giói hạn lim là : 

^ 6 3”+2.5” 

“Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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25 _ 5 _ _ 5 

A. -44 B. 4 c. 1 D. -4 

2 2 2 

GIẢI 

❖ Cách 1 : CASIO 

> Đề bài không cho X tiến tới bao nhiêu thì ta hiểu đây là giới hạn dãy số và X —» + oc . Tuy 
nhiên chúng ta chú ý, bài này liên quan đến lũy thừa (số mũ) mà máy tính chỉ tính được 
số mũ tối đa là 100 nên ta chọn X = 100 

ÍT11+1 [TI (▼) [31 í^ 5 ] IÃĨPHÃÌ rri c^) (+1 IT11x1 [TI í^ 5 ] IÃĨPHÃÌ ÍT1 

ÍCÃĨCÌ [TỊ Ị7TỊ [~õ~l [=1 

0 Mãth A 

3 K+ 2 X 5 K 25 

"2 

,25 

> Ta nhận được kết quả -44 
=> A là đáp án chính xác 

Chú ý : Nếu bạn nào không hiểu tính chất này của máy tính Casio mà cố tình cho X = 10 9 
thì máy tính sẽ báo lỗi 

ÍCÃLCÌ rn lõi [5=1 l~9Ì [Tì [=1 

Math ERROR “ 

[hC] iCancel 
í 41 c► ::Goto 


f 

Ví dụ 5. Tính giới hạn : lim 1 

V 


1 1 


+ —- + -— + ...+ 


1.2 2.3 


1 

n(n + ì) 


A. 3 B.1 

GIẢI 


c. 2 


D. 0 


❖ Cách 1 : CASIO 

> Ta không thể nhập vào máy tính Casio cả biểu thức n số hạng ở trong ngoặc được, vì vậy 
ta phải tiến hành rút gọn. 

,11 . 1 , 2-1 3-2 . n+l-n 

1.2 2.3 n(n + 1) 1.2 2.3 n(n + l) 

, . , 1 . 1 2 1 1 „ 1 
= 1+1-4+4-4+...+-— — = 2 —— 

2 2 3 n n + 1 n +1 

> Đề bài không cho X tiến tới bao nhiêu thì ta hiểu đây là giới hạn dãy số và X — » + oc 

rriRíWìm(T)íMmfflmmmrõií^í9imí=i 

s Math À 

2-Trịr- 

^ K+l 


1.999999999 


> Ta nhận được kết quả 1.999999999 « 2 
=> c là đáp án chính xác 

Ví dụ 6. Cho s = Ậ-Ậ + -^--.... + ^— 7 — . Giá trị của s bằng 
3 9 27 3 n ỡ 


“ Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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A.3 


B. ị 
4 


c. 


1 


D. 1 


GIẢI 

❖ Cách 1 ; CASIO 

> Ta hiểu giá trị của s bằng lim s 

ft-»+oo 

> Ta quan sát dãy số là một cấp số nhân với công bội q = - ì và M 1 = ^ 


Vậy s = u, 


1 -£ _ 1 
1 -q ~ 


1- 


í 1Y 


•V 

í 1 


1- 


V 


ígi ITỊ (▼) i~3 | (►►) íxi rg) m R m R ígi m (▼) [TI (►►) m ígi IÃĨPHÃÌ m (▼) m R 
mRíMìrTK^íãK^mícÃĩcimíõií^ìíõim^i 


ix- 

3 X 


±Ml 


Hith 4 


1 

4 


> Ta nhận được kết quả ^ 


=í> B là đáp án chính xác 

Chủ ỷ : Trong tự luận ta có thể sử dụng công thức của cấp số nhân lùi vô hạn để tính 

2x+yfx 


c. — oc 


D. -1 


Ví dụ 7. Tính giới hạn : lim r- 

“^5x-y[x 

A. +0C B. % 

5 

GIẢI 

❖ Cách 1 ; CASIO 

> Đề bài cho V —» 0 + => V = 0 +10" 6 

(M) Ịj] Ịp)(J) f+1 fỹ^1 ÍÃĨPHÃÌ m l~5l ÍÃĨPHÃÌ n~Ị ÍR fỹ^1 ÍÃĨPHÃÌ m ÍCÃLCÌ fÕl f+1 m Í~Õ1 f^=ì 
0 [6] (TI (=] 


2 K+jK 


Mlth 4 


1002 


> Ta nhận được kết quả 


995 

1002 


999 


D là đáp án chính xác 


1-x 3 


Ví dụ 8. Tính giói hạn : lim., 

& ì' V 3v 2 + X 


A. - 


oc 


B '^ 


c. 0 


D. 1 


GIẢI 

❖ Cách 1 : CASIO 

> Đề bài cho X —» r 


X = 0 + 10 


-6 


“Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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M © ĩĩ 00 H)[T|@(3](ẵ)ẺiH(3 Ẽã~ĩ+)101000 m 

1*3 E) [6] ca (=) 

0 MỉLth À 

1 l-*3 

J 8.66Ũ257287xm 4 

❖ Ta nhận được kết quả chứa 10“ 4 «0 
=> c là đáp án chính xác 

Ví dụ 9. Tính giới hạn : L = lim(cos X + sin x) cotv 

A. L=oc B. L = 1 c . L = e D . L = e 2 

GIẢI 

❖ Cách 1 : CASIO 

> Đề bài cho X — » 0 => X = 0 +10“ 6 . Phím cot không có ta sẽ nhập phím tan 

ẸO @ wmmmí^íiìm(^íáiALPimmícÃLcìrõií+i 

rn fõi Ig) R í~6~ì m [=1 

0 MỉLth À 

CcosCX)+sinCX))> 

2.718279083 

❖ Ta nhận được kết quả chứa 2.718... w e 
=> c là đáp án chính xác 


BÀI 6. TIỆM CẬN CỦA Đồ THỊ HÀM số. 


1) KIÊN THỨC NÊN TẢNG 


1. Tiệm cận đứng : Đồ thị hàm số y = f (x) nhận đường thẳng X = x 0 là tiệm cận đứng nếu 
lim / (x) =oc hoặc lim / (x) = co (chỉ cần một trong hai thỏa mãn là đủ) 

X—»Xo X—»xõ 

2. Tiệm cận ngang : Đồ thị hàm số y = f(x) nhận đường thẳng V = v 0 là tiệm cận ngang nếu 
lim ./' (x) = >- 0 hoặc lim f(x) = y 0 

X->-oc v 7 X-»+ac v 7 

3. Tiệm cận xiên : Đồ thị hàm số y = f(x ) nhận đường thẳng y = ax + b là tiệm cận xiên nếu 

^[f( x )-( ax+b )ì = 0 

4. Lệnh Casio : ứng dụng kỹ thuật dùng CALC tính giói hạn 


2) VÍ DỤ MINH HỌA 


Ví dụ 1 . Có bao nhiêu đường tiệm cận của đồ thị hàm số y = = 

"sỊ 4x + 2x +1 

A. 1 B. 2 c. 3 D. 4 

GIẢI 

❖ Cách 1: CASIO 


“Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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> Giải phương trình : Mau số - 0 <=> V 4x 2 + 2x + 1 = 0 <=> 4x 2 + 2x +1=0 vô nghiệm 
=> Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng 

> Tính lim , === - = -Ị- . Vậy đường thẳng y = là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 

* _>+cc V4x 2 + 2x + l 2 2 

ÍWÌ ÍIMÌ m [+ì m (^)ívĩì [TỊ (Ãĩml m í^ì í+1 ÍT1 ÍÃĨml m í+1 ÍT1ÍCÃĨÕÌ rn [Õ1 í^l f9Ì 

s 

H+l 


HỉLth À 


V4K2+2K+1 

0.5000000004 


> Tính lim , x + ^ = —-ị -. Vậy đường thẳng y = -^~ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 

“V4x 2 + 2x + l 2 2 

ÍCÃĨCIR m ÍÕ1 í^ì Í9i m Í^I 

0 Mít lì 4 

;*;+Ị 

J4?í2+2K+1 

-0.499999999Ế 

=í> Tóm lại đồ thị hàm số có 2 tiệm cận ngang và c là đáp án chính xác 

❖ Cách tham kháo : Tự luận 


Tính lim , — = lim 


l + i 


1 


y[Ãx + 2 x +1 


đường thẳng y = ^ là tiệm cận ngang 
2 1 2 2 


Tính lim 

X ->-oc 


X +1 


IxỶ 

-1-ỉ 

X 


,— -= lim . ả= = --Ị- => đường thẳng V = - 7 - là tiệm cận ngang 

V4x 2 +2x + 1 /. 2 12 2 


4 + - + - 


X X 


❖ Bình luân : 

■ Việc ứng dụng Casio để tìm tiệm cận sử dụng nhiều kỹ thuật tính giới hạn của hàm số 
bằng Casio. Các bạn cần học kỹ bài giới hạn trước khi học bài này. 

■ Giới hạn của hàm số khi X tiến tới + oc và khi X tiến tới - oc là khác nhau. Ta cần hết sức 

chú ý tránh đê sót tiệm cận ngang y = - 7 - 


Ví dụ 2. ĐỒ thị hàm số y = 


X 2 - 3x + 2 


1 -x 2 


(c) có bao nhiêu đường tiệm cận ? 


A. 4 B. 2 

GIẢI 

❖ Cách 1 : CASIO 

> Tính lim =■* ~ 3x + 2 


c. 1 


D. 3 


= -l 


.t-M-cc 1 - Jt 

ÍWÌ ÍÃĨPHÃÌ rn EFỊ R ỊTỊ ÍÃÍPHÃ1 rn [+1ÍT1 (▼) ITI R ÍÃÍPHÃ1 rn íã?ì ÍCÃĨCÌ ÍTI fõi Ị^ì fõi rn 


tf2-3K+2 


Maith Ả 


1-^2 

-0.999999997 


Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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Tính lim = 

JC-»-0C 


X 2 - 3x + 2 


= -l 


l-x 2 

ÍCÃLCÌ R ÍTỊ [Õ1 ígl í~9~l m (=1 

0 MỉLth Á 

l-x2 

-1 - 000000003 

Vậy đường thẳng y = -1 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 

~ X — 1 

> Giải phương trình : Mau số = 0 <=> 1 - X 2 = 0 <=> 

|_JC = —1 

Đến đây nhiều học sinh đã ngộ nhận X -ỉ và X- -ỉ là 2 tiệm cận đứng của (c) 

Tuy nhiên X = +1 là nghiệm của phương trình Mau số = 0 chỉ là điều kiện cần. Điều kiện 
X 2 - 3x + 2 


đủ phải là lim 


= 00 


1-x 2 

Ta đi kiểm tra điều kiện dủ 

X 2 


Tính lim 


- 2 -3x + 2 


1-x 2 


■ = —00 


® rnHíÃĩPHÃìmí^iícÃĩcìHíTiHíõirn 

0 Ms.th Ả 

^^-3^+2 

i-x2 

"3x10 10 

Vậy đường thẳng x = -l là tiệm cận đứng của đồ thị (c) 

r T ,, X 2 -3x + 2 1 

Tính lim —-——-— = — 

*-»+* 1-x 2 2 

ÍCÃĨÕÌ f~n r+1 [~Õ~| rn [~Õ~1 Í~Õ~1 f~õ~Ị [~Õ~1 f~õ~Ị [~Õ~1 fõ~Ị f~õ~Ị [~Õ~1 m r=Ị 

Vậy đường thẳng x = l không phải là tiệm cận đứng của đồ thị (c) 

=> Tóm lại đồ thị hàm số có 1 tiệm cận ngang y = -1 và 1 tiệm cận đứng x = -l 
=> Đáp số chính xác là B 
♦> Cách tham khảo : Tự luận 

_x 2 -3x + 2_ (*-l)(*-2) _2 -x 
& 1-x 2 -(x-l)(x + l) x + 1 

_ . . b _ 2 _, 

■ Tính lim —— 7 1 = lim--T = -1 =í> đường thắng y = -1 là tiệm cận ngang 

•* 1 + - 
X 

2-x ( 3 ^ , 

■ Tính lim ——— = lim -1 + —— = + oc đường thắng y = -1 là tiệm cận đứng 


• c ^- 1 X +1 

Bình luận: 


■ Việc tử số và mẫu số đều có nhân tử chung dẫn tới hàm số bị suy biến như ví dụ 2 là 
thường xuyên xảy ra trong các đề thi. Chúng ta cần cảnh giá và kiểm tra lại bằng kỹ thuật 
tìm giói hạn bằng Casio 

Ví dụ 3. ĐỒ thị hàm số nào sau đây không có tiệm cận ngang ? 

“Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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A. y = 


x-1 
x + 2 


B. y = 


X — 1 

x 2 +l 


c. y = 


x 2 +l 

x-ỉ 


D. y = 


1 


x + 1 


GIẢI 

❖ Cách 1 : CASIO 

x 2 +l 


> Tính lim 


■ = + oc 


í^íiMìmí^í+ìmc^íÃĩMìmRíTìícÃLcìíTìrõií^ìrõìmíHi 

tf 2 + l 


Mlth ầ, 


K-l 


ÌŨŨOŨOŨŨOI 


> Tính lim — + 1 = — QC 

JC — 1 

ÍCÃECÌ R m rõi í^ì [ 91 ÍT 1 ỊHỊ 

0 Ms.th Á 

tt 2 +l 


K-l 


.ggggggggg 


Vậy đồ thị hàm số y = 


x 2 +l 


x-ỉ 

=^> Tóm lại c là đáp án chính xác 

❖ Cách tham kháo : Tự luận 


không có tiệm cận ngang 


Tính lim 


x 2 +l 


= lim 


. 1 

X H- 

X 


X—»+oc ỵ — ỵ X —^+oc ^ 1 


= + oc 


x 2 +l 


, 1 

X H- 


Tính lim ———- = lim- ệ- = - oc => Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang 

X—»- 0 C ỵ — ỵ X—»- 0 C ^ 1 


❖ Bình luân : 

■ ĐỒ thị hàm số y = f (x) không có tiệm cận ngang nếu lim y bằng 

v / * X —^00 


00 


^ ^ ^ 5x-3 

Ví dụ 4. Tìm tất các các giá trị của tham số m sao cho đồ thị hàm số y = ——-—-—- 

& X 2 - 2mx + 1 

tiệm cận đứng 

A. m = 1 B. m = -1 c. 


không có 


m < -1 
m > 1 


D. -1 < m < 1 


GIẢI 

❖ Cách 1 : CASIO 

> Để đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng thì phương trình mẫu số bằng 0 không có 
nghiệm hoặc có nghiệm nhưng giới hạn hàm số khi X tiến tới nghiệm không ra vô cùng.: 


> Với m-ỉ . Hàm số <íí> y = 


5x-3 
X 2 - 2x +1 


. Phương trình X 2 - 2.1' + 1=0 có nghiệm X - 1 Tính 


5x-3 

lim————- = + oc. 
X -x + ỉ 


Đáp SỐ A sai 


“Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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ĩl ĩlĩ @00®1®® S^SĨÉigcÕRÈSĨiĩÕB ĨẼ ĨxHịhT 

1DCĨI[Õ](Z)E][I]CI](D 

0 Hith Á 

5K-3 

K £ -2K+1 

2. ŨŨŨŨŨSxid 12 

5jc_3 9 

> Với m = 0 hàm số <=> y = —2—Y . Phương trình X 2 +1 = 0 vô nghiệm => Đồ thị hàm số 
không có tiệm cận đứng => m = 0 


=> D là đáp án chính xác 

❖ Cách tham kháo : Tự luận 

■ Để đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng thì phương trình mẫu số bằng 0 vô nghiệm 
<=>A<0<í>m 2 -l<0<=>-l<m<l 

■ Trường hợp 2 phương trình mẫu số bằng 0 có nghiệm nhưng bị suy biến (rút gọn) với 
nghiệm ở tử số. => Không xảy ra vì bậc mẫu > bậc tử 

❖ Bình luân : 

■ Việc giải thích được trường hợp 2 của tự luận là tương đối khó khăn. Do đó bài toán này 
chọn cách Casio là rất dễ làm. 

' ^ ^ ^ ^ ^ x + \ r 

Ví dụ 5. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị của hàm số y = , có hai 

Vmx 2 +1 


tiệm cận ngang 

A. m < 0 B. Không có m thỏa c. m = 0 D. m > 0 

, , , , x+\ 

> Thử đáp án A ta chọn 1 giá trị m < 0 , ta chọn m = -2,15 . Tính lim . = = 

™V-2.15x 2 +l 

íwiíÃ™iíTìí+irTi(^)íỹĩìR[Tinm[TiíÃLmimí^ìí+imícÃLcim[õií^i[9im 

d) 

Math ERROR 

[hC] iCancel 
í 41 c:Goto 

Vậy lim ỈÍL= không tồn tại => hàm số y= . === không thê có 2 tiệm cận 

X ^ +K yJ-2A5x 2 + 1 ' V-2.15jc 2 +1 


ngang 

JC “h 1 

> Thử đáp án B ta chọn gán giá trị m = 0. Tính lim . ' = lim (x + 1) 

^ +cc v0x 2 +l 

ÍÃĨPHÃÌ m m m ÍCÃLCI m rõir^ì rõi m r^Ị 

s Hath Ếk 

x+l 


> 


1000000001 

Vậy lim (x + l) = + oc => hàm số y = (x +1) không thể có 2 tiệm cận ngang 

X 

Thử đáp án D ta chọn gán giá trị m = 2.15. Tính lim . ==== = = 0.6819... 

™V2.15x 2 +l 

Í¥1 ÍÃĨPHÃÌ (TI [+1 rn (^) ÍVĨ1 Í 2 i nn m Í5i ÍÃĨM1 ÍTI Í3ci [+1 m ÍCÃĨCI m ÍÕ1 í^ì Í9i ÍTI Í^I 

“Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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H Mith Ả 

■■■ + 1 

V 2 .15K £ +1 

0.6819943402 

Tính lim , X + 1 = = -0.6819... 
“V2.15x 2 +1 

ÍCÃĨCÌ B m fõi gg [~9i m 1=1 

0 MỉLth À 

te.15^2+1 

-0.6819943388 


FACE: Lê Anh Tuân 
hpăc_Thầj_Tuấn_học_mãị. 


Vậy đồ thị hàm số có 2 tiệm cận ngang y = ± -0.6819... 

=> Đáp số D là đáp số chính xác 

❖ Bình luân : 

■ Qua ví dụ 4 ta thấy sức mạnh của Casio so với cách làm tự luận.. 

I JC I 3^ 

Ví dụ 6. Tìm tất cả các tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = —— 


A. 

GIẢI 


X = -3 
X = -2 


B. X = -3 


x = 3 
X = 2 


5x + 6 


D. X = 3 


Đường thẳng X = x 0 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số thì điều kiện cần : x 0 là nghiệm 
của phưong trình mẫu số bằng 0 

Nên ta chỉ quan tâm đến hai đưòng thẳng X = 3 và X = 2 

Với X = 3 xét lim —— % = + cc=>x = 3 1à một tiệm cận đứng 

x 2 -5x+6 

101 QỊ am 13« □§§ @Q]E)J]®S0ÌI 0 © 
wmmf6iícÃLcìí3i[+i[õirn[õirõirõiíõi[õi[õi[õirõirõimíHi 

2K-1-Jk2+k+3 


HỉLth Ả 


tf2-5K+6 

1.127016654x1010 


> 


Với X = 2 xét lim 

X —> 2 + 


. 2x—1 —'Vx + X+3 


X 2 — 5x + 6 


= + oc Kết quả không ra vô cùng => X = 2 không là một 


tiệm cận đứng 

ícÃLcir2imíoiRfõirõirõirõirõifõifõirõirõimf^i 

H _Mith À. 

2K-Ị-te2+;*;+3 

X 2 -5X+ỏ 

-1.1667 

=^> Đáp số chính xác là B 


BÀI 7. BÀI TOÁN TƯƠNG GIAO GIỮA HAI Đồ THỊ. 


“Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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GIÁO VỊỆNTOẬN TẠỊ WWW.HOCMAI.VN .họăc_Thàj_Tụ_ấn_hoc mãi, 


1) KIÊN THỨC NÊN TẢNG 


1. Phương pháp đồ thị tìm số nghiệm của phương trình : Cho phương trình /(x) = y (x) (1), số 
nghiệm của phương trình (1) là số giao điểm của đồ thị hàm số y = f(x ) và đồ thị hàm số 

Chủ ỷ : SỐ nghiệm của phương trình / (x = o) là số giao điểm của đồ thị hàm số y = f (x) và trục 
hoành 

2. Bài toán tìm nghiệm của phương trình chứa tham số : Ta tiến hành cô lập m và đưa phương 
trình ban đầu về dạng / (x) = m (2) khi đó số nghiệm của phương trình (2) là số giao điểm của đồ 

thị hàm số y = f (x) và đường thẳng y = m . 

Chủ ỷ : Đường thẳng y = m có tính chất song song với trục hoành và đi qua điểm có tọa độ (0;m) 

3. Lệnh Casio : Để tìm nghiệm của phương trình hoành độ giao diêm ta dùng lệnh SHIFT SOLVE 


2) VÍ DỤ MINH HỌA 


Ví dụ 1. Tìm tập hợp tất các các giá trị của m để phương trình log 2 X - log 2 (x - 2) = m có nghiệm : 

A. l<ra< + oc B. 1<M< + 0 C c. 0< m < + cc D. 0<m< + oc 

❖ Cách 1 : CASIO 

> Đặt log 2 x-log 2 (x-2) = /(x) khi đó m = /(x) (1). Để phương trình (1) có nghiệm thì m 
thuộc miền giá trị của / (x) hay / (min) < m < f (max) 

> Tới đây bài toán tìm tham số m được quy về bài toán tìm min, max của một hàm số. Ta sử 
dụng chức năng Mode với miền giá trị của X là Start 2 End 10 Step 0.5 

mVií^ặìrỉìc^ wmc^)RraiTic^)iÃLPHÃìmRiTiíHi[=ì[T](=ìmrõi 

(D GŨ 0 [5] (p 

0 . Ms.th 




FÍKJ 

15 


□.9595 

ii 

9.5 

Ũ.ÌMĨ 

in 

lũ 

□.9919 


9 

> Quan sát bảng giá trị F (x) ta thấy / (10) « 0.3219 vậy đáp số A và B sai. Đồng thời khi X 
càng tăng vậy thì F ( V) càng giảm. Vậy câu hỏi đặt ra là F(x) có giảm được về 0 hay 
không. 

Ta tư duy nếu F(v) giảm được về 0 có nghĩa là phương trình /(x) = 0 có nghiệm. Để 
kiểm tra dự đoán này ta sử dụng chức năng dò nghiệm SHIFT SOLVE 

B Màth 

Can ? t Solve 

HhC: iCancel 

Goto 

Máy tính Casio báo phương trình này không có nghiệm. Vậy dấu = không xảy ra 

> Tóm lại f(x) >0 <=>m>0vàDlà đáp án chính xác 

❖ Cách tham khảo : Tự luận 

■ Điều kiện : X > 2 

“Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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GỊÁỌ_ VIÊNTQÁN TAỊ WWW.HOCMAI.VN 


Phương trình <=> m = log 2 


r X ' 

x — 2 


<=> ra = log 2 


1 + 


x — 2 


Vì x> 2 nên X-2>0=>1 + - 


x — 2 


>1 


log 2 


1 + - 


x — 2 


> log 2 1 = 0 


Vậy m = log 


( 

1 + —^ r 
^ x-2 


\ 


>0 


FACE: Lê Anh Tuân 
hpăc_Thầy_Tuấn_học_mãị. 


• Bình luân : 

• Một bài toán mẫu mực của dạng tìm tham số ra ta giải bằng cách kết hợp chức năng lập 
bảng giá trị MODE 7 và chức năng dò nghiệm SHIFT SOLVE một cách khéo léo 

• Chú ý : ra = / (x) mà / (x) > 0 vậy ra > 0 một tính chất bắc cầu hay và thường xuyên gặp 


Ví dụ 2. Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số ra để phương trình x 3 -3x 2 +ra = 0 có 3 
nghiệm phân biệt 

A. -4 < m < 0 B. -4 < m < 0 c. 0 < ra < 4 D. 0 < m < 1 

GIẢI 

> Cô lập ra , đưa phương trình ban đầu về dạngm = -X 3 +3x 2 . Đặt X 3 -3x 2 = /(x) khi đó 
ra = / (x) (1), số nghiệm của (1) là số giao điểm của đồ thị y = f (x) và y = m 

> Để khảo sát hàm số y = f (x) ta sử dụng chức năng MODE 7 Start -2 End 5 Step 0.5 

BmRMíTlí^ìíTIC^I+ìíTIIÃLPHÃìmi^llHIIHIR^IIHirslíHirõlRíT] 

(D 

B . Math . s MỉLth 


H 

F(KJ 


H 

F(KJ 

miầỉ. 

□.015 

□ 

B 

i 


3.315 

q 

D.E 

□.525 

10 

2.5 

3. 125 


0 2 

Quan sát bảng giá trị F(x) ta thấy giá trị cực tiểu là 0 và giá trị cực đại là 4 vậy ta có sơ 
đồ đường đi của / (x) như sau : 



> Rõ ràng hai đồ thị cắt nhau tại 3 điểm phân biệt nếu 0 < m < 4 


Ví dụ 3. Cho hàm số y = — -2 có đồ thị (c) . Đường thẳng (d):y 

x-1 v 

điểm phân biệt M , N thì tung độ điểm I của đoạn thẳng MN bằng : 


= x + l cắt đồ thị (c) tại 2 


A. -3 B. -2 

GIẢI 

> Phương trình hoành độ giao điẻm 
Casio và dò nghiệm : 


c. 1 


D. 2 


2x + 2 

X-1 


= X +1 . Nhập phương trình này vào máy tính 


“Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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GIÁO VIÊNTOẬN TẠỊ WWW.HOCMAI.VN .họăc_Thàj_Tụ_ấn_hoc mãi, 

(e) [2] ~\m wBỊỊ]<S) ÍÃLPHÃÌ m R nĩ m~H nn 1+ĩnĩ ni isHirrì ÍMLCÌ nn 

(=) (shỊft) (ệÃẸẽ) q CE) (=) 

0 Msrth . ... _ 0 Msrth 

^rf-cx+u 

£= 3 £= -1 

L-R= Ũ L-R= ô 


Ta có ngay 2 nghiệm 


Xj = 3 => y = Xj +1 = 4 
x 2 = -1 => y 2 = x 2 +1 = 0 


=>y/ = 


3j±Z2 

2 


= 2 


=> Đáp số chính xác là D 

Ví dụ 4. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị hàm số V = X 3 + mx + 16 cắt trục 
hoành tại 3 điểm phân biệt 

A. m > 12 B. m < -12 c. m < 0 D. Không có m thỏa 

mãn 
GIẢI 

> Để đồ thị hàm số y = x 3 +mx + 16 cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt thì phương trình 
X 3 + mx + 16 = 0 (1) có 3 nghiệm phân biệt 

> Với m = 14 sử dụng lệnh giải phương trình bậc 3 MODE 5 

ÍMÕDẼ1 f5i f4~Ị m f=Ị fõ~Ị [=1 rn f4~ì [=1 m f6i f=ì f=Ị f=Ị f=ì 

s MỉLthT s MỉLthTA 

Xl= X2= 


-1.050213091 Ũ.5291069456+3.► 

Ta thấy nghiệm x 2 ;x 3 là nghiệm ảo => không đủ 3 nghiệm thực => m = 14 không thỏa mãn 
=> A sai 

> Với w = -14 sử dụng lệnh giải phương trình bậc 3 MODE 5 

raf^mmf^rõif^if4iíDẼLìrnf4if^irĩif6ìf=ií=if=if=i 

s MỉLthT s MỉLthTA s Msrth A 

Xi= X2= Xs= 

-4.218186702 2.913522599 1.299664103 

Ta thấy ra 3 nghiệm thực => Đáp án đúng có thể là B hoặc c 
Thử thêm một giá trị m = -1 nữa thì thấy m =-ỉ không thỏa mãn. 

=> Đáp số chính xác là B 

Ví dụ 5. Cho hàm số y = ^x 4 -3x 2 có đồ thị là (c) . Biết đường thắng y = -4x + 3 tiếp xúc với 
(c) tại điểm A và cắt (c) tại điểm B . Tìm tung độ của điểm B 


A. 1 
GIẢI 


B. 15 


c. -3 


D. -1 


> 


Thiết lập phương trình hoành độ giao điểm 


4 X 4 - 3x 2 + 4 = -4x + 3 
2 2 


. Sử dụng SHIFT 


SOLVE để dò 2 nghiệm phương trình trên 

Ịg) g@ B 0Eig 800E)®[I]®[I]CS)E)[I] 

ÍÃLPHÃ) m R [TỊ (=1 ÍSĨÌTÌ ÍCÃĨCÌ f~ 5~1 Í =1 ísiÌTÌ ÍCÃĨCÌ R [~5l [=1 


“Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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GỊÁỌ_ VIÊNTQÁN TAỊ WWW.HOCMAI.VN .hpă_c_Thầj_Tụ_ấn_học mãị, 

t^-ã?í" : +ể=-íf+a tx^-ãx ; +i"=-ữ+a 

x= 1 x= -3 

L-R= 0 L-R= 0 

> Nếu A là tiếp điểm thì y'(x A ) = 0 , B là giao điểm => y'(x B ) * 0 . 

mí^íWì«mí^R(T)íTi(^RRwm£Fimriir3i(T)r2ice)(e)m 

(D 

0 Ms.th Á 

£(^3X 2 *fj|ậ 

-4 

=í> X B = 1 => y B = -4x B + 3 = -1 


=> Đáp số chính xác là D 

Ví dụ 6. Cho hàm số y = X 4 - 2mx 2 + m 2 - 4 có đồ thị (c) . Vói giá trị nào của tham số m thì đồ thị 
(c) cắt trục Ox tại bốn điểm phân biệt trong đó có đúng 3 điểm có hoành độ lớn hon -1 ? 


A. 

GIẢI 

> 

> 


-3 < m < -1 B. -2 < m < 2 


c. 2 < m < 3 


D. 


m<-\ 
m> 3 


SỐ nghiệm của đồ thị (c) và trục hoành là số nghiệm của phưong trình hoành độ giao 
điểm. X 4 - 2mx 2 +m 2 - 4 = 0 (1) . Đặt X 2 = t thì (l) <£i> t 2 - 2mt + m 2 - 4 = 0 (2) 

Ta hiểu 1 nghiệm t > 0 sẽ sinh ra 2 nghiệm X = ±yft . Khi phuong trình (2) có 2 nghiệm 
t l >t 2 > 0 thì phuong trình (1) có 4 nghiệm -yỊĩị < -*JĨ ~2 < -^2 < sỊh • Vậy để phưong trình 


(1) có 4 nghiệm phân biệt trong đó có đúng 3 điểm có hoành độ lớn hon -1 (tức là 1 điểm 
có hoành độ nhỏ hơn -1) thì 0 < t 2 < 1 < tị (*) 

Thử với m - -2.5 Xét phuơng trình t 2 - 2mt + m 2 - 4 = 0 

Bí5if3im^iRí5iêir2innr5if^iRí4i[=if=i[=i 

B MithT E MathTA 

Xl= X2= 


9 

2 

Thỏa mãn ị*)=>m = 2.5 thỏa =^> c là đáp số chính xác 


1 

2 


BÀI 8. ĐẠO HÀM. 


1) KIÊN THỨC NÊN TẢNG 


1. Lệnh tính đạo hàm cấp 1: Ịshift| íĩrl 

2. Cóng thức tính đạo hàm cấp 2: ~ y( * o) 

& v 0J 0.000001 

3. Dự đoán công thức đạo hàm bậc n : 

■ Buớc 1 : Tính đạo hàm cấp 1, đạo hàm cấp 2, đạo hàm cấp 3 

■ Buớc 2 : Tìm quy luật về dấu, về hệ số, về số biến, về số mũ rồi rút ra công thức tổng quát. 


2) VÍ DỤ MINH HỌA 


“Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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GIÁO VIÊNTOẬN TẠỊ WWW.HOCMAI.VN .họăc_Thàj_Tụ_ấn_hoc mãi, 


Ví dụ 1. Tính đạo hàm của hàm số y = 


x + ì 


l-2(x + l)ln2 

A * y' = ~^ 2 ~x 

l-2(x + l)ln2 

y ~ 772 


l + 2fx + l)ln2 

B y'= y 

_ , l + 2(x + l)ln2 


GIẢI 


x + l, 


> Chọn X = 1.25 rồi tính đạo hàm của hàm số y = - - Ta có : y '(1.25) = -0.3746.... Sử dụng 

lệnh tính tích phân ta có : 

ÍSHÌFTÌ í^l IÃLPHÃ1 (TỊ (+1ITỊ (▼) [T] í^ 5 ] IÃĨPHÃÌITIC^) CR) (^) IT1 rn [TỊ |~5l 1=1 

0 MỉLth À 

-g-fK±Lll■ ” 

4 K Jlv:=l.£5 

-0.3746185104 

> Nếu đáp án A đúng thì v'(l .25) cũng phải giống y' ỏ trên . Sử dụng lệnh tính giá trị 
CALC ta có 

PPÌ rĩ~Ị f^Ị Í~2~| m ÍÃĨPHÃÌ m r+1 m n~j rm f2i m f~2i fx=ì f~2i ÍÃĨPHÃÌ m ÍÕÃLCÌ m rn f2~Ị 

©(=] 

H Ms.th À 

1 - 2 ÍX+ 1 Jln( 2 J 


22 K 

-073746185104 

Ta thấy giống hệt nhau => Rõ ràng đáp án đúng là A 
Ví dụ 2. Cho hàm số y = e x (3 - X 2 ) . Đạo hàm của hàm số triệt tiêu tại các điểm : 

A. X = 1; X = -3 B. x = l;x = 3 c. x = —l;x = 3 D. X' = 0 

GIẢI 

> Ta hiểu : Đạo hàm bị triệt tiêu tại điểm x = x ữ tức là /' (x 0 ) = 0 
Xét / '( 1 ) = 0 => X = 1 thỏa => Đáp số đúng là A hoặc B 

ÍSÍÌTÌ í!fÌ íầĩphãì íxĩõ 1 ] í-ẽ 5 ] íầĩphãì m (^) m fãi R íầĩphãì m ítcỊ m CR> m [=1 


0 M at h ấi 

£(e*(3-X 2 ))|3 


0 

> Xét /'(- 3 ) = 0 => X = -3 thỏa => Đáp số chính xác là A 

<3) <3> mó E) (Ị] (=] 

0 Math À 

£(e*(3-X 2 ))|“j> 

0 

Ví dụ 3. Cho hàm số y = 2016.C * . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ? 

A. y'+2yln2 = 0 B. y'+3yln2 = 0 c. y'-8yln2 = 0 D. y'+8yln2 = 0 

GIẢI 

" Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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GỊÁỌ_ VIÊNTQÁN TAỊ WWW.HOCMAI.VN .hpă_c_Thầj_Tụ_ấn_học mãị, 

> Chọn * = 1.25 rồi tính đạo hàm của hàm số y = 2016.Ế *. Ta có : y'(1.25) = -0.3746.... Lưu 
giá trị này vào biến A cho gọn. 

® 00 ta s@ 

ÍTỊ [=1 fsHĨFĩl ÍRCLl ÍR 

0 Hã.th Ả 0 Mã.th Ả 

^(2016e Xíílnỉĩ -i> 

-311.5837213 -311.5837213 

> Tính giá trị của y tại X = 1.25 . Sử dụng lệnh tính giá trị cALC ta có 

ÍWÌ Í1| f^i í~2i m ÍÃLPHĂÌ m [+1 m m rnn [~2i m m r^ì f2i ÍÃĨPHÃÌ m ÍCÃLCI m rn f2i 

ca (D 7 ,77 7 ..7 

H Math Ả 0 Mã.th A 

2Ũ16e* xlníl " áj Ans+B 

149.0400965 149.8400965 

Ta có y(l,25) = 149,84... Lưu giá trị này vào biến B cho gọn. 

A 

Ta thấy = -3 => A + 3B ln 2 = 0 => Đáp án chính xác là B 

(h) H) o <s> H) EĨ3 Qộ] ca 0 (D 

13 Mít lì 4 

M 

Bln Í21 

-3 

Ví dụ 4. Cho hàm số f(x) = e x . sinx .Tính /"(o) 

A. -2e B. 1 c. 2 D. 2e 

GIẢI 

v ^ . /'(x n +Ax) —/'(x n ) 

> Áp dụng công thức /"(x 0 ) = — -— --—- 

Ax 0 

Chọn Ax = 0.000001 rồi tính đạo hàm của hàm số /(x) = e*.sinx. Tínhy'(0 + 0,000001) = A. 
(Chú ý bài toán có yếu tố lượng giác phải chuyển máy tính về chế độ Rađian) 

DD(é iiáwmmc^[T]mrõiR 

ca [0] [0] [0] (D (T| (=) (shỊft) Ịrõ) o 

0 MỉLth À 0 MỉLth Á 

ắb(e x sin(X))|~ = > Ans*A 

500001 500001 

500000 500000 

> Tính/'(0) = 5 . 

|SHÌFTÌ í^l IÃĨPHÃÌ íxĩõ^ì íã 5 ] IÃĨPHÃÌ ÍTI CR) Isìiiì ÍÃLPHÃÌ ÍTỊ rn (g) GO (+1 Í~Õ~| 1=1 ÍSÍÌTÌ ÍRCĨÌ RI 

0 Hã.th A 0 Math À 

^(Ễ K SĨnC)í))| 5;= Ề 

1 1 

Lắp vào công thức / "(x 0 ) = — — —^= 2 => Đáp số chính xác là c 

íwiíÃĩMiRRíÃLMiRi(T)íõiRíõiíõiíõirõirõimf=i 

“Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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s Mith A 

0.000001 

1.999999610 

Ví dụ 5. Cho hàm số y = e~ x sin X , đặt F = y"+2y' khẳng định nào sau đây đúng ? 

A.F = -2y B. F = y C.F = -y D. F = 2y 

GIẢI 

. A , . f'(x n +Ax)-f(x n ) 

> Áp dụng công thức /"(x 0 ) = ——-—--——- 

Ax 0 

Chọn X = 2, Ax = 0.000001 rồi tính đạo hàm của hàm số y = e~ x sinx. 
Tính y'(2 + 0,000001) = A. 

mo 101ỊD dặn) gg (ẶỊp§ ỊxF) (#3 0 S) ỊT| (g) (sĩn) ỊẶịD s 0 (g> (D (+1 GO 0 GD 

ÍÕỊ Ị~ÕỊ Ị~ÕỊ Ị~ÕỊ ỊTỊ [=1ÍSÍÌTÌ ÍRÕ1 o 

0 MỉLth À 0 MỉLth À 

^(É _x sỉnG0)|j> Ans+A 

-Ũ.1793792622 -ũ.1793792622 

> Tính/'(2) = 5 . 

(Ã) (3) <S) ÍDỀŨ ÍDẼLÌ ÍDỀŨ ÍDẼLÌ ÍDỀŨ ÍDẼLÌ ÍDẼLÌ ÍDỀŨ ÍDẼLÌ í=ì IsíÌTÌ IrCLÌ IR 

0 MỉLth Á 0 MỉLth À 

^(e~ x sinGO)| x ỉ Ans+B 

-0.1793793740 -0.1793793748 

Lắp vào công thức / "(x 0 ) = = c 

íiìWí(^RWR(T)[õirniõirõirõi[õi[õim[Hì 

0 MỉLth À 0 MỉLth À 

-ê=g— Ans+C 

O.OOOOOl 

0.112638413 0.112633413 

> Tínhi 7 = y"+2y' = C + 2S = -0.2461... = -2y => Đáp số chính xác là A 

Ví dụ 6. Một vật chuyển động theo quy luật s =-^t 3 +9t 2 vói thời gian t(s) là khoảng thời gian 

tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và s (m) là quãng đuòng vật đi đuợc trong thời gian đó. Hỏi 
trong khoảng thời gian 10 ( 5 ) kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được 
bằng bao nhiêu ? 

A. 216(m/s) B. 30(ra/s) c. 400(m/s) D. 54(m/s) 

GIẢI 

> Ta hiểu : trong chuyển động biến đổi theo thời gian thì quãng đường là nguyên hàm của 

3 " 

vận tốc hay nói cách khác, vận tốc là đạo hàm của quãng đường => v(r) = “í 2 +18í 

> Để tìm giá trị lón nhất của vịt) trong khoảng thời gian từ 0 đến 10 ( 5 ) ta sử dụng chức 
năng MODE 7 vói thiết lập Start 0 End 10 Step 1 

ÍMÕDÌIỊTỊ R ÍWÌ ỊTỊ (R) ÍÃÍPHÃ] ITỊ f+1 (TỊ fã1 ỊÃiMỊ ITỊ [=1 [=1 fõỊ [=1ỊTỊ fõỊ [=1 

(D(D 

“ Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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0 . Msrth 


K 

F(K) 


5E.5 


Ẽũ 

n 

5E. 5 


Ta thấy ngay vận tốc lớn nhất là 54(m/ s) đạt được tại giay thứ 6 
=> Đáp số chính xác là D 

Ví dụ 7. Một vật rơi tự do theo phương trình s = ^gt 2 với g = 9.8(m/ V) .Vận tốc tức thời của 
vật tại thời điểm t = 5s là : 

A. 122.5(m/s) B. 29.5 c. lũ(m/s) D. 49 (m/s) 

GIẢI 

> Ta hiểu : Vận tốc tức thời trong chuyển động biến đổi tại thời điểm t = t 1 có giá trị là s (tj) 

íãgĩi (gi ígỊ m Cr) fãi C^) í^i fõi n fẽi íttBa m C^) f5i í=ì 

0 Hs.th A 

^(2 X 9-8^ 2 )| x= 5 

49 

Ta thấy vận tốc tại tị = 5 là 49 => Đáp số chính xác là D 


BÀI 9. TÌM SÔ NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH MŨ - LOGARIT( phân 1) 


1) PHƯƠNG PHÁP 


Bước 1: Chuyển PT về dạng vế trái = 0 . Vậy nghiệm của PT sẽ là giá trị của X làm cho vế trái = 0 

Bước 2: Sử dụng chức năng CALC hoặc MODE 7 hoặc SHIFT SOLVE để kiểm tra xem nghiệm . 

Một giá trị được gọi là nghiệm nếu thay giá trị đó vào vế trái thì được kết quả là 0 

Bước 3: Tổng hợp kết quả và chọn đáp án đúng nhất 

*Đánh giá chung: Sử dụng CALC sẽ hiệu quả nhất trong 3 cách 

Chủ ỷ : Nhập giá trị log a b vào máy tính Casio thì ta nhập log a : log b 


2)VÍ DỤ MINH HỌA 


Ví dụ 1. Phương trình log 2 xlog 4 xlogg X = log 2 xlog 4 X + log 4 xlogg X + log 6 xlog 2 X có tập nghiệm là : 
A. {1} B. {2;4;6} c. {l;12} D. {l;48} 

GIẢI 

❖ Cách 1 : CASIO 

> Chuyển phương trình về dạng : 

log 2 xlog 4 xlog 6 x-log 2 xlog 4 X — log 4 xlogg x-log 6 xlog 2 X = 0 

Nhập vế trái vào máy tính Casio 

H[2](g)B0®(!õặ!®(S) IÃĨPHÃ1ỊT1 (g) E) © (g) IÃĨPHÃÌ ỊTỊ gRraíIỊ^) 
MỊT) (g) ra [4] ® ÍÃĨPHÃI ịtị g R ra B (S) ÍÃĨM1 m (^) ra f6K^) ÍẦĨPHÃÌ m (^) 
R ra Í~6~| c^) (ÃLPHÃÌ rn c^) ra ITỊ c^) IÃĨPHÃÌ rn 


“Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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7'g 6 7x)lõg 2 í>® 

> Vì giá trị 1 xuất hiện nhiều nhất nên ta kiểm tra xem 1 có phải là nghiệm không. Nếu 1 là 
nghiệm thì đáp án đúng chỉ có thể là A, c, D. Còn nếu 1 không phải là nghiệm thì đáp án 
chứa 1 là A, c, D sai dẫn đến B là đáp án đúng. 

Ta sử dung chức năng CALC 

ÍCÃĨÕÌ ÍTỊ [=1 

0 Math Ả 

log 2 (X)log 4 (>01i> 

Ũ 

Vậy 1 là nghiệm. 

> Ta tiếp tục kiểm tra giá trị 12 có phải là nghiệm không 

ÍCÃĨCÌ Í1~l í~2~| f=1 

0 HỉLth À 

lũg 2 CX)lũg 4 CX)l> 

-4.971815308 

Đây là một kết quả khác 0 vậy 12 không phải là nghiệm => Đáp án c sai 

> Tiếp tục kiểm tra giá trị 48 có phải là nghiệm không 

ÍCÃĨCÌ Í4l Ị~8| f=1 

0 MỉLth i 

log 2 (X)log 4 (X)li> 

. 0 

Vậy 48 là nghiệm chứng tỏ D là đáp án chính xác. 

❖ Cách tham khảo : Tự luận 

■ Điều kiện X > 0 

■ Trường hợp 1 : Với X = 1 thì log 2 0 = log 4 0 = log 6 X = 0. Thế vào phương trình ban đầu thấy 
thảo mãn vậy X = 1 là 1 nghiệm. 

■ Trường hợp 2 : Với X > 0; X * 1 

Phương trình --——-——-- = --7-- + -7-- + - — -— 

log A 2.1og A 4.1og v 6 log v 2.1og t 4 log t 4.1og v 6 log v 6.1og v 2 

<=>l = log i 6 + log JC 4 + log JC 2 

ol = log x 48 

<=>x = 48 

Ví dụ 2. Tập nghiệm của phương trình 3* -1 .5 x ~ m =15 (m là tham số) là : 

A. {2;mlog 3 5} B. {2;m + log 3 5} c. {2} D. {2;m-log 3 5} 

GIẢI 

❖ Cách 1 : CASIO 

> Đề bài không cho điều kiện ràng buộc của m nên ta chọn một giá trị m bất kì. Ví dụ m = 5 

Phương trình trở thành : 3 A l .5 *“ 5 =15 <=>3* -1 .5 - 1-5 -15 = 0 
Nhập phương trình vào máy tính Casio 

“Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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GÕ Ễ) BeỊẼI (T|(g)(x)(l]®(í)Ĩ2ĨHSB(íl BĨỄ ® B (3 Ễĩ ĨỊÕ 

(g) (g> 0 E CỊỊ 

0 Ma.th 

r l x5 X-5 _ lg 

> Đáp án nào cũng có 2 nên không cần kiểm tra. Kiểm tra nghiệm x = m log 3 5 = 5 log 3 5. 

ícÃLcirsiíximíNiísimmíNiíãimmí^i 

0 MỉLth À 

3 x " lỉ í?^"-i5 

207771.3033 

Ra một kết quả khác 0 => Đáp án A sai 

> Tương tự tra nghiệm x = m- log 3 5 = 5-log 3 5 

ícÃĩcir5iRNií5immíNií3im^i 

0 Math A 

3 X-i x5 xS^_ 15 

0 

Ra kết quả bằng 0 vậy => Đáp án chính xác là D 

❖ Cách tham kháo : Tự luận 

■ Phương trình 3* _1 .5 x ~ m =ỉ5o3 x ~\5 x ~ m =3'.5' «5 x ~ m 1 = 3 1_( * _1) o5 x ~ m = 3 2 ~ x (1) 

_2, 

■ Logarit hóa hai vế theo cơ số 5. (1) <=> ——— = (2 - x) log 5 3 

x-m 

Trường hợp 1 :Với 2-X = 0 <=> X = 2 

Trường hợp 2 : —ỉ— = -log. 2 <=> x-m = - —ỉ— <=> X = m- log 2 5 
x-m log 5 2 

Ví dụ 3. Gọi Xj và x 2 là 2 nghiệm của phương trình 5 2x+1 -8.5* +1 = 0 . Khi đó : 

A. x l +x 2 =ỉ B. Xj + x 2 = -2 c. Xj + x 2 = 2 D. Xj + x 2 = -1 

GIẢI 

❖ Cách 1 : CASIO SHOLVE+CALC 

Nhập vế trái vào máy tính Casio. Rồi nhấn phím =để lun lại phương trình f=1 

[TI 1^ [TI lÃĨPHÃÌ (TỊ ỉ+1 [TỊ C^) R rãi (xi [5] í^ 5 ] IÃĨPHÃ1 (TI CR> 1+1 íil 

H Math Ả 

5 2X+l_g x5 ?í + 1 

> Vì đáp án không cho 1 giá trị cụ thể nên ta không thể sử dụng được chức năng CALC mà 
phải sử dụng chức năng dò nghiệm SHIFT SOLVE. Ta dò nghiệm với giá trị X gân 1 
chẳng hạn 

ÍSHÌrrì IcÃĨcI \T} {=} 

1-0x5^ + 1 _ 

0.2365491779 
L-R= 0 

“Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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Vậy 1 là nghiệm. Ta lưu nghiệm này vào biến A rồi coi đây là nghiệm x l 

|SHIFT| ÍRCĨÌ o 

0 HỉLth À 

Ans+A 

0.2365491779 

> Ta có x^Ấ Nếu đáp án A là x 1 +x 2 =l đúng thì X 2 =l-A phải là nghiệm. Ta gọi lại 
phưong trình ban đầu rồi CALC với giá trị 1 - A 

(Â) ÍCÃLCl m R ÍÃLPHĂI [(=)] [=1 

0 Math À 

5 2X+1_ Sx5 ?í + 1 

32.04020126 

Kết quả ra khác 0 vậy 1 - A không phải là nghiệm hay đáp án A sai 

Tương tự như vậy ta CALC với các giá trị x 2 của đáp án B, c, D. Cuối cùng ta thấy giá trị 
-1 - A là nghiệm. => Vậy đáp số chính xác là D 

HHổHgii 

0 MỉLth Ả 

5 2X+i_g x5 X +1 

0 

❖ Cách 2 : CASIO 2 LẦN SHIPT SOLVE 

Nhập vế trái vào máy tính Casio. Nhấn nút để lưu vế trái lại rồi SHIFT SOLVE tìm 
nghiệm thứ nhất và lưu vào A 

íTìí+irTi(^R[8iíxiíTií^iíÃLMìm(^)[+ìín[Hi MícÃLcì míHi 

ÍSÍÌTÌ ỊRệỊ) o 

ạ , Math 0 Msrth À 

5 2 * + *-S*5_+_lAns+A 
x= 0.2365491779 

L-R= 0 Ũ. 2365491779 

Gọi lại vế trái. SHIFT SOLVE một lân nữa để tìm nghiệm thứ hai và lưu vào B 

(ỉ) (ỊịỊfĨỊ (ỘÃĨẽ) 0 [2] (=] ÍSHÌFTÌỊrcJ|R 

0 Hath Ả 

5 2K+1 -0^+l __ 

x= -1.236549170 
L-R= 0 

Ta có A + B = -1 =í> Vậy đáp số chính xác là D 

❖ Cách tham kháo : Tự luận 

■ Đặt 5 x = t khi đó 5 2x = ( 5 *) = t 2 . Phương trình <=> 5t 2 - St +1 = 0 <=> í = 

■ Với t = — —r — <=> 5 = — —r— ox = log, — 

5 5 5 

4 — y/ĩĩ _ _ 4 - -s/TT 4-JŨ 

Với t = — — 3 -— <tí> 5 = -—--— X = log -—— 

5 5 5 

“Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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1 


-TT A . 4 + vn 4+a/ĩt . 

Vậy X; + x 2 = log 5 — J — + log 5 —— 1 — = log 5 


Í4+VĨĨÌ 

íX+Vũì 

l 5 J 

1 5 J 


= log 5 - = -l 


5 3 5 

Ví dụ 4. Phương trình 9 X - 3.3* + 2 = 0 có hai nghiệm Xj , x 2 (xj < x 2 ) . Giá trị A = 2x 1 + 3x 2 là : 

A. 41og 3 2 B. 1 c. 31og 3 2 D. 21og 2 3 

GIẢI. 


❖ CASIO SHIFT SLOVE + CALC 

> Nhập vế trái vào máy tính Casio rồi nhấn nút để lưu phương trình 

Ị9)@ỊmỊ[T|®0Ị3]® ỊH@HIT|®ffllDÉ 


H Mith À 

9*-3x3*+2 


0 

> Vì chưa biết 2 đáp án , mà 2 đáp án vai trò không bình đẳng trong quan hệ ở đáp án. Nên 
ta phải sử dụng dò cả 2 nghiệm với chức năng SHIFT SOLVE ở mức độ khó hơn . Đầu tiên 
ta dò nghiệm trong khoảng dương, chả hạn chọn X gần với 1 

ÍSÍÌTÌ ÍCÃLCÌ en {=} 

0 MỉLth Ả 

9 *- 3 * 3*+2 
x= 0.6309297536 
L-R= 0 

Lưu nghiệm này vào giá trị A ta được 1 nghiệm. 

ÍSHÌFĨ| IrÕI F)ì 

0 Maith A 

tìns+tì 


0.6309297536 

> Vì vừa dò với 1 giá trị dương rồi bây giờ ta dò nghiệm trong khoảng âm, chả hạn chọn X 
gần -2 . Gọi là phương trình và dò nghiệm 

(A) ÍSHÌFĩl ÍCÃLCl R ÍTỊ [=1 


Maith A 


9*-3x3*+2 

0 

L-R= 0 

Ta được 1 nghiệm nữa là 0. 
2Xj +3 x 2 = 2.0 + 3.A »1.8927 = 31og 3 2 
Vậy đáp số đúng là c 

Cách tham khảo : Tự luận 

Đặt 3 X = t khi đó 9 X = (3 2 ) x = 3 2 '* = (3") 2 = t 2 
2 n ' [t = ỉ 

Phương trình <=> t -3t + 2 = 0 <=> 2 ■ 


Vì 0 < A nên X, = 0; x 2 = A 


■ Với í = l<=>3*=l<=>x = 0 
Với t = 2<^>3 x =2<^>x = log 3 2 
Vậy 2xj +3x 2 = 2.0 + 3.1og 3 2 = 31og 3 2 

“Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 


ta có 
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BAI io". TÌM SÔ NGHIÊM PHƯƠNG TRÌNH MU - lÕgÃrIT (Phẩn 2)" 


1) PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG MODE 7 


Tổng hợp phương pháp 

Bước 1: Chuyển PT về dạng Vếtráỉ = 0 

Bước 2: Sử dụng chức năng MODE 7 để xét lập bảng giá trị của vế trái 
Bước 3: Quan sát và đánh giá : +) Nêu F (a) = 0 thì a là 1 nghiệm 

+) Nếu F[a).F{b)< 0 thì PT có 1 nghiệm thuộc ( a\b ) 


2) VÍ DỤ MINH HỌA 


Ví dụ 1. SỐ nghiệm của phương trình 6.4* -12.6* +6.9* = 0 là 

A. 3 B. 1 C.2 D.o 

GIẢI 

❖ Cách 1 : CASIO 

> Khởi động chức năng lập bảng giá trị MODE 7 của Casio rồi nhập hàm : 



H Ma.th 


fCX)=«6 x +6x9 >l 


> Thiết lập miền giá trị của X là : Start -9 End 10 Step 1 

(D {=}{=} (Di (D GD (U ŨD (D 

Máy tính cho ta bảng giá trị: 

0 . Mìth 


9 

^1 

F i: j 

D.IEEE 

lõ 

d 

□ 

11 

ĩ 

E 


Ta thấy khi X = 0 thì F(0) = 0 vậy X = 0 là nghiệm. 

> Tiếp tục quan sát bảng giá trị F(x) nhưng không có giá trị nào làm cho F(x ) = () hoặc 
khoảng nào làm cho F (x ) đổi dấu. Điều này có nghĩa X = 0 là nghiệm duy nhất 

Kết luận : Phương trình ban đầu có 1 nghiệm => Ta chọn đáp án B 
❖ Cách tham khảo : Tự luận 
■ Vì 9* > 0 nên ta có thể chia cả 2 vế cho 9* 


A x 6 * 

Phương trình đã cho <»6.-^—-12. ^- + 6 = 0 

o Q X Q X 


06 . 

Đặt 


- 12 . 




6 2Ỹ* 

v3y 
ÍỊQ 
3 


+ 6 = 0 ( 1 ) 


là t thì 


Vậy 




= t 2 .Khi đó (1) ^6t 2 -12í + 6 = 0^6(t-l) 2 = 0 <=> f = 1 




v3y 

❖ Bình luân: 


= 1 <íí> X = 0 


“Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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ũ.IEEE 
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• Đê sử dụng phương pháp Casio mà không bị sót nghiệm ta có thể sử dụng vài thiết lập 
miền giá trị của X để kiểm tra. Ngoài Start -9 End 10 Step 1 ta có thể thiết lập Start -4 
End 5 Start 0.5 

(=] [=] B CÃ] [=] cm (=] CÕD CZD em [=] 

0 Mith 

!■! F i 

ị 

9 

-0.5 

Ta quan sát bảng giá trị vẫn có 1 nghiệm X = 0 duy nhất vậy ta có thể yên tâm hon về lựa 
chọn của mình. 

• Theo cách tự luận ta thấy các số hạng đều có dạng bậc 2. Ví dụ 4 X = ( 2 *) hoặc 6 X = 2 X .3 X 

vậy ta biết đây là phương trình dạng đẳng cấp bậc 2. 

• Dạng phương trình đẳng cấp bậc 2 là phương trình có dạng ma 2 + nab + pb 2 = 0 ta giaỉ 

bằng cách chia cho b 2 rồi đặt ẩn phụ là = t 

b 

sin r 

Ví dụ 2. Số nghiệm của phương trình e ^ 4 - tanx trên đoạn [0; 2 tt] là : 

A. 1 
GIẢI 


B. 2 


c. 3 


D. 4 


❖ Cách 1: CASIO 


> Chuyển phương trình về dạng : e 


sin| X-— 


- tan X = 0 


Sử dụng chức năng MODE 7 với thiết lập Start 0 End 2 n Step 


2^-0 


19 


ÍSHÌFĨ1 ImÕDẼI |~4l ImÕDẼI ỊTỊ ÍẤĨPHÃ1 íxĩ(ẼÌ í# 5 ] ísinl ÍẤĨPHÃ1 m R ÍMÌ ÍẦĨPHÃÌ íxĩõ 1 ] (▼) Í4l (R) m (R) R 

ítiiiiíMmmí^í^f^f^ryi wí^ f^ryi wí^ì mmf9if^i 

K 


Mlth 


ỊM 

i 

ÌẼ 


hPổit 
. [1-995 
I.ãããĩ 



s 

_F(ỊỊ) . 

Ũ.ẼD9B 

_-ạỊ I al 

0.6613879271 

Q Hã.th 

F(Ịj) . 

-Ị.5BỊỊ 
-lì[|H 

Ụ.3ĨẼM 

4.62971549 


vvẻ^ĩ 


Ị.B59M 

i.ăiũl 


s 

FÍKÌ 

-E.lln 

iMĨàỆỹ 

LI.9ŨÌ9 


Maxh 


Ms.th 


1.322775354 


ỊẸ 

i 

IM 



Q 

FCKJ . 

Ũ.E59 

-ặ.ẼẼẼ 
-T.jịi| 
4.299021526 


> Quan sát bảng giá trị ta thấy 3 khoảng đổi dấu như trên : 

/(0.6613)./(0.992) < 0 => có nghiệm thuộc khoảng (0.6613;0.992) 

/(1.3227)./(1.6634) < 0 => có nghiệm thuộc khoảng (l.3227;1.6534) 

/ (3.6376)./(3.9683) < 0 =^> có nghiệm thuộc khoảng (3.6376;3.9683) 

/(4.6297)./(4.9604) < 0 => có nghiệm thuộc khoảng (4.6297;4.9604) 

Kết luận : Phương trình ban đầu có 4 nghiệm => Ta chọn đáp án D 

• Bình luân : 

• Đề bài yêu cầu tìm nghiệm thuộc [0; 2 tt] nên Start = 0 và End = 2ĩĩ 

• Máy tính Casio tính được bảng giá trị gồm 19 giá trị nên bước nhảy Step = 

Ví dụ 3. Phương trình {yíĩ> + \fiy~ 1 =ị-~j3--j2'j có số nghiệm âm là : 

“Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 


2tĩ-Q 

19 
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A. 2 nghiệm B. 3 nghiệm c. 1 nghiệm D. Không có 

GIẢI 

❖ Cách 1 : CASIO 

> Chuyển phương trình về dạng : (73 + yfĩy~ l -(73 - 72) =0 

Khởi động chức năng lập bảng giá trị MODE 7 của Casio rồi nhập hàm : 

@00® [3]®JđJ ẳ) d]fe Q3(*9 (g fãi ÍÃĨPHÃI m (▼) ÍẦĨPHÃÌ ÍTI [+1 Í1| CR> (R) 
R m ÍVSÌ f~3i (g) R ÍVSÌ [TI (g) m íã 5 ) ỈÃĨPHÃÌ m 

0 MỉLth 

f(X)=+CJ3-J2) x 


> Vì đề bài yêu cầu nghiệm âm nên ta hiết lập miền giá trị của X là : Start -9 End 0 Step 
0.5 


(=](DB(ộ](D(õ](=][õ][D(5](=j 

Máy tính cho ta bảng giá trị: 

0 . Mith 


1D 

■ÌiiPi- 

F 1 : j 
-9 D.ee 

11 

-M 

□ 

ÌẼ 

-3.5 

51.555 


Ta thấy khi X = -4 thì F (-4) = 0 vậy X = -4 là nghiệm. 

> Tiếp tục quan sát bảng giá trị F(x) nhưng không có giá trị nào làm cho F (x) = 0 hoặc 
khoảng nào làm cho F (x) đổi dấu. 


Điều này có nghĩa X = -4 là nghiệm âm duy nhất 

Kết luận : Phương trình ban đầu có 1 nghiệm âm => Ta chọn đáp án c 

Cách tham kháo : Tự luận 

Logarit hai vế theo cơ số dương V3 + 72 

Phương trinh (V3-t -yfĩy~ l = |V-> - V 2 ị {S + 72)'-"' = log |T + il q (7^ -V 2 ị 


X = -4 thỏa điều kiện. Vậy ta có X = -4 

Bình luân : 


-x<=> X 




= 0o 


X = 0 

x + l = -3<=>x = -4 


là nghiệm âm thỏa phương trình 


• Phương trình trên có 2 cơ số khác nhau và số mũ có nhân tử chung. Vậy đây là dấu hiệu 
của phương pháp Logarit hóa 2 vế 

• Thực ra phương trình có 2 nghiệm X = 0; X = -4 nhưng đề bài chỉ hỏi nghiệm âm nên ta chỉ 
chọn nghiệm X = -4 và chọn đáp án c là đáp án chính xác 

• Vì đề bài hỏi nghiệm âm nên ta thiết lập miền giá trị của X cũng thuộc miền âm (-9;0) 


Ví dụ 4. SỐ nghiệm của phương trình ^3 -a/5 j + 7(3 + 75 ) = 2 X+3 là : 

A. 2 B. 0 c. 3 D. 1 

GIẢI 

❖ Cách 1 : CASIO 

> Chuyển phương trình về dạng : (3 - 75 ) +7(3 + 75 ) - 2 X+Ĩ = 0 


“Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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Khởi động chức năng lập bảng giá trị MODE 7 của Casio rồi nhập hàm : 

@00|E| [T](Bffl[Z](I][3]ffl@[I](§)[I](*!) 

íÃĩMimc^Rí^í^ìíÃĩPHÃìmí+iíãi 


H 

'R 


MỉLth 




> Thiết lập miền giá trị của X là : Start -9 End 10 Step 1 

(D (=) 0 GO (=) (T| [0] (=) [T| (=) 

Máy tính cho ta bảng giá trị: 

0 Mìth 


9 


FCHJ 

-1.35M 

10 

d 

d 

11 

ĩ 

El.mẼ 


-1 

Ta thấy khi X = 0 thì F (o) = 0 vậy X = 0 là nghiệm. 


> Tiếp tục quan sát bảng giá trị F (x) 

Ms.th 



F >: j 

■ÉBI 

3.MM5M 

-3 

ĩ.Edĩn 

-ã 

-Ũ.Ũ3I 


B -E -Ũ.Ũ3I 

-4 

Ta lại thấy / (-3)./ (-2) < 0 vậy giữa khoảng (-3;-2) tồn tại 1 nghiệm 

Kết luận : Phưong trình ban đầu có 2 nghiệm => Ta chọn đáp án A 
❖ Cách tham khảo : Tự luận 
■ Vì 2 X >0 nên ta có thể chia cả 2 vế cho 2 X 


Phưong trình đã cho <=> 

'3-7P 


3-75 

V 2 


+ 7 


3 + 75 


Đặt 


2 , 


= t 


(t>0) 


thì 


-8 = 0 

ị 3 + 75 ^ 

l 2 


Khỉ 


đó 


(1) 


1 


<=>í + 7.--8 = 0<=>í 2 -8í + 7 = 0<=> 
t 


t = \ 
t = l 


Vói t = 1 <=> 


3-75 

V 2 J 


= ỉ<^> x = 0 


Vói t = 7 <=> 


3-75 

V ^ J 


\ x 


= 7«x = log 3 _^7 

2 


Vậy phuong trình ban đầu có 2 nghiệm X = 0; X = log 3 1 

*> Bình luân : 

• Nhắc lại một lần nữa nếu / (ứ)./ (b) < 0 thì phưong trình có nghiệm thuộc (a;b) 

• Ta nhận thấy 2 đại lượng nghịch đảo quen thuộc ~~~ va — ~~ nên ta tìm cách để tạo 
ra 2 đại lượng này bằng cách chia cả 2 vế của phưong trình cho 2 X 

Ví dụ 5. SỐ nghiệm của phương trình ^2 + 73) + (7 -73 j = — ^—Ị= (1) là : 

“Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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Ã.o B. 2 C.3 D. 5 

GIẢI 

❖ Cách 1: CASIO 


X--2.X-1 


> Chuyển phương trình (1) về dạng : ị2 + 43^j + ^2-\/3 j 

> Nhập vế trái vào máy tính Casio : F(x) = (2 + ^ 3 ) + ị2-\Ỉ3^ 


2-yịS 


X -2x-ì 


= 0 
4 

2-Vã 

0 [2] E) © [Ị](S> Q](ặ3 H 01(53 RÍ 2 lÍẦĨPHÃìíTIÍ+ 1 íT|(^[+irní 2 lR[ỹĩỊ 
f3l c^) rnÍ^ÌÍÃiMỊrTỊ R ỊTỈÍÃĨPHÃÌ rn R ÍTỊ(R)Rnì f4l (▼)ÍTỊ Rívĩì inc^) 
<£> 

> Thiết lập miền giá trị cho X với Start -9 End 9 Step 1 

(U 0 CE (U (9] É cn (D 

> Máy tính Casio cho ta bảng giá trị: 

13 . Mìth 


B 


F(KJ 

IMŨM31 

9 

-ị 

1 ni.13 

lũ 

□ 

-i.MEM 

a thấy /(-!)•/(0)- 

lũ 


13 

F(KJ 

-h.iÌEU 

11 

1 

ri 

1Ẽ 

É 

-n.uEŨ 


Hith 


0 

Ta thấy / (l) = 0 vậy X = 1 là nghiệm của phương trình (1) 

13 . Mìth 



K 

F(KJ 

1E 

E 

-h.iÌEU 

ii 


113.13 

IM 

h > »wT 

ÍMŨMÉĨ 


4 

Lại thấy / (2)./ (3) < 0 vậy phương trình có 1 nghiệm thuộc (2;3) 
> Kết luận : Phương trình (1) có 3 nghiệm => Chọn đáp án c 


BÀI 11. TÌM SỐ NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH MŨ - LOGARIT (Phân 3). 


1) PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG SHIFT SQL VE 


Bài toán đặt ra : Tìm số nghiệm của phương trình \fx + \jlx +1 = X 2 - 3x +1 ? 

Xây dựng phưong pháp : 

> Chuyển bài toán về dạng vế trái =0 khi đó \[x + V2x + 1 -X 2 + 3x-l = 0 và đặt 
/(x) = a/x + V2x + 1 -X 2 +3x-l 

> Nhập vế trái vào màn hình máy tính Casio 

ívĩiíÃĩPHÃìmc^míỹĩHTiíÃLPHÃìmmrTK^RíÃĩPHÃimí^imrãiíÃĩPHÃìmRm 

Sử dụng chức năng dò nghiệm SHIFT SOLVE với nghiệm gần giá trị 3 

dỊH (ệÃẸệ) [3] {=} 

Máy tính báo có nghiệm X = 4 

> Đe tìm nghiệm tiếp theo ta tiếp tục sử dụng chức năng SHIFT SOLVE, tuy nhiên câu hỏi được đặt 
ra là làm thế nào máy tính không lặp lại giá trị nghiệm X = 4 vừa tìm được ? 

“Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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+) Để trả lời câu hỏi này ta phải triệt tiêu nghiệm X = 4 ở phương trình / (x) = 0 đi bằng cách thực 

hiện 1 phép chia ĩ-iĩl 
x-4 

_ , _ _ 2 f(x) 

+) Sau đó tiếp tục SHIFT SOLVE với biểu thức ——7 để tìm nghiệm tiếp theo. 

x-4 

+) Quá trình này liên tục đến khi nào máy tính báo hết nghiệm thì thôi. 

Tổng họp phương pháp 

Bước 1: Chuyến PT về dạng vế trái = 0 

Bước 2: Sử dụng chức năng SHIFTSOLVE dò nghiệm 

Bước 3: Khử nghiệm đã tìm được và tiếp tục sử dụng SHIFT SOLVE đế dò nghiệm 


2) VÍ DỤ MINH HỌA 

_ L _•___2_ 


Ví dụ 1. Số nghiệm của phương trình 6.4* -12.6* + 6.9* = 0 là ; 

A. 3 B. 1 C.2 D.o 

GIẢI 

> Nhập vế trái của phương t rình 6.4* -12.6* + 6.9* = 0 vào máy tính Casio : 

rẽiíxìíTìí^ìMmc^RmíTiíxìrẽií^ìíÃĩMìmc^í+irẽiíxìíõií^iíÃĩmim 
<4*-12*6*+ 6 x 9 " 

> Sử dụng chức năng SHIFT SOLVE để tìm được nghiệm thứ nhất: 

ÍSHÌrrì ỊcaTcÌ (T| Í=1 

6x4M2x6 S +6x9* 

0 

L-R= 0 

Ta thu được nghiệm thứ nhất X = 0 

> Đe nghiệm X = 0 không xuất hiện ở lần dò nghiệm SHIFT SOLVE tiếp theo ta chia phương trình 
F ( X ) cho nhân tử X 

000000110 

<12X6* + 6X9*)Ẵ 


Tiếp tục SHIFT SOLVE lần thứ hai: 

|SHÌFTÌ ỊcÃĨCl CH [=1 

L-R= Ũ 

10“ 50 ta hiểu là 0 (do cách làm tròn của máy tính Casio) Có nghĩa là máy tính không thấy nghiệm 
nào ngoài nghiệm X = 0 nữa => Phương trình chỉ có nghiệm duy nhất. 

=> Đáp số chính xác là B 


Ví dụ 2. Số nghiệm của bất phương trình 


2* 2 - 2 * =ị (1) là : 
2 


A. 3 B. 2 c. 0 D. 4 

GIẢI 


“Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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, , , 3 

> Chuyến bất phương trình (1) về dạng : 2 X ~ 2x - ^ = 0 

2 2 

> Nhập vế trái của phương trình 2 X ~ 2x - ^ = 0 vào máy tính Casio rồi nhấn (D để lưu vế trái vào máy 
tính . Dò nghiệm lần thứ nhất với V gần -1 

(U (*3 ỊẶỊp§ ĨX) (^Ị 0 \J} (ẶỊD (3 (g) 0 d] ( 3 ] (▼) (TỊ (g) (D ÍSÍÌTÌ ÍcãlcI RÍĨỊẸ1 


2 x2-2X_| 


Mstth 


2 ' 


Mstth 


x= -0.258952938 
L-R= 0 

Ta được nghiệm X =-0.2589... 

> Tiếp theo ta sẽ khử nghiệm X - -0.2589... nhưng nghiệm này lại rất lẻ, vì vậy ta sẽ lưu vào biến A 

ÍSÍÌTÌ @0 

Sau đó gọi lại phương trình và thực hiện phép chia nhân tử X-A để khử nghiệm A 

(^c^m^D^mmmíÃĩMimRíÃLMiíõõìm 


0 Hstth Ả 

Í- 2X -|)-KX-A) 


> Tiếp tục SHIFT SOLVE với X gần 1 . Ta được nghiệm thứ hai và lưu vào B 

ÍSHÌFTÌ ÍCÃĨÕÌ (=)[!][=) (»3 (RCO 0 

[ 2 n ~~ "'-§j-kShi> 

x= 2.258952938 
L-R= 0 

Gọi lại phương trình ban đầu rồi thực hiện phép chia cho nhân tử X-B để khử nghiệm B 

R ÍTI R IT1 IÃĨPHÃÌ ITI RIÃĨPHÃÌ R 1 )] ÍTIÍTÌ ÍTI IÃĨPHÃÌ Í)1 RIÃĨPHÃÌ IR 

m 


0 MỉLth À 

<})-KX-A:>-KX-B)l 


Rồi dò nghiệm với X gần 0 

M ÍCÃĨCl {=} (=) (=) 

13 Mith 

CaiVt Solve 

[AC] :Cancel 
[*][►]:Goto 

Máy tính nhấn Can’t Solve tức là không thể dò được nữa (Hết nghiệm) 

> Kết luận : Phương trình (1) có 2 nghiệm => Chọn đáp án B 

Ví dụ 3. Số nghiệm của bất phương trình ^2 + V3j +( 2 -^/ 3 ^ = —^-J=(l)là: 


A. 0 

GIẢI 


B. 2 


c. 3 


> Nhập vế trái phương trình Ị 2 + V 3 j +Ị 2 -V 3 j 
nút (=] để lưu phương trình lại và dò nghiệm thứ nhất. 


X -2x-i 


2 -V 3 


2 -V 3 

D.5 

= 0 vào máy tính Casio , nhấn 


“Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 










THAY LE ANH TU AN FACE: Lê Anh Tuân 

GỊÁỌ_ VIÊNTQÁN TAỊ WWW.HOCMAI.VN .hpă_c_Thầj_Tụ_ấn_học mãị, 

Ẻ ĨIS(@1 sẽ"s"(í"s s ffl E "(ẽ ffl S"È 0 "Ẻ 

(TỊ (g) C DggỊÃLPHÃÌ mi^lRIT1IÃLmìmRíTỊC^)RÍWÌl4l(T)íT1Ríỹĩì[3lí=1 
ÍSÍÌTÌ ICÃĨCÌ (T| (=) 

0 Ma.th Ạ.. 

+ 'P 

x= 1 

L-R= 0 

> Khử nghiệm X = 1 rồi dò nghiệm thứ hai. 

Ishìftì ÍCÃLCI ỊT] (=] (g) ỊT| <3) (3) 0 0 CD H) [3 0 co DU (§hỊft) ỊẽÃẸẽ) (3] (=) 

....... 0 Mith *.. 

-p 

x= 2.414213562 
L-R= 0 

Lưu biến thứ hai này vào A 

ÍSHÌFĨ| IrÕI o 

0 Math Ả 

Ans+A 

2.414213562 

> Khử nghiệm X = l;x = A rồi dò nghiệm thứ ba. Lưu nghiệm này vào B 

CR) 1(1 ($) (3) m R ÍTIIÃLPHAÌ ÍTI R ITỊ m R ÍTIIÃLPHÃ1ÍTI R IÃLPHÃÌ [(=)] m ÍSHÌFÍ1ÍCÃLCÌ 

iEEi 

□ Mỉtth Ếk 0 Mstth À 

Ans+B 

x= -0.414213562 “ 

L-R= 0 -0.4142135624 

> Khử nghiệm X = 1; X = A; X = B rồi dò nghiệm thứ tư. 

(Â)(Â)(Â)(^)m^)(^)mRmíÃĩPHÃìmRmmRmíÃLMimRíÃĩPHÃìF)ìm 

R m ÍÃĨPHĂl m f^| ÍÃĨPHĂÌ FR m fSHĨFTÌ ÍCÃLCÌ [=1 fÕỊ [=1 
can’t SOIve “ 

CAC] iCancel 
IU ]: : Goto 

Hết nghiệm => Phưong trình (1) có 3 nghiệm => Chọn đáp án c 

3x 

Ví dụ 4. Phương tr ình ị^3 +yỉĩy~ l = ị^\Í3 - \[ĩ j có số nghiệm âm là : 

A. 2 nghiệm B. 3 nghiệm c. 1 nghiệm D. Không có 

GIẢI 

3x 

> Nhập vế trái phương trình : Ị V3 + \fĩ-ịyj3- y[ĩ\ = 0 , lưu phương trình, dò nghiệm thứ nhất. 

@00® (3]®ịE)I © [Ị](S)CI3(£Ị gf3iHm(T)Hmfflm(^(R) 
R m ívĩl f3l (g) R Ivĩl ÍTI (g) ITỊ í^l ÍÃĨPHÃÌ m 

iỉĩ+m rt - L -ÍỀ\ 

Xv ỏ 

L-R= 0 

> Gọi lại phương trình, khử nghiệm X = 0 rồi dò nghiệm thứ hai. Lưu nghiệm này vào biến A 


“Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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(Ã) (^) m (g) (^) m R IÃĨPHÃÌ m ÍSHÌFĨÌ ÍCÃLCÌ R m fõi 1=1 |SHÌFTÌ IRCLÌ [(-)] 


0 _ Mạth i 

u^+^) Ans+A 

X=L -2 

L-R= 0 


H HỉLth À 


-2 


> Khử hai nghiệm x = 0;x = A rồi dò nghiệm thứ ba. 


(^(^m^(^mRwmRmiÃLPHÃimRiTim íiiiiiícÃLcì RmrõiiHi 


l(Ỉ3+Ỉ2) Ẫ - 1 -Ct> 
X=L lxìĩSỏ 

L-R= Ũ 


Ta hiểu 10 50 = 0 tức là máy tính không dò thêm được nghiệm nào khác 0 

=> Phương trình chỉ có 1 nghiệm âm X- -2 (nghiệm X = 0 không thỏa) => Ta chọn đáp án c 


Ví dụ 5. Số nghiệm của phương trình |3- y[5 ) + 7Ị 3 + \Í5 j = 2 X+Ĩ là : 

A. 2 B. 0 c. 3 D. 1 

GIẢI 

> Nhập vế trái phương trình : Í3- V?) : + 7(3 + 75 )* -2 X+3 = 0 vào máy tính Casio, lưu phương trình, 
dò nghiệm thứ nhất. Ta thu được nghiệm X = 0 

mrãiRgísK^mí^ìíiPHÃìmc^í+iíTimrãimíỹĩiísic^mí^ìíÃLMim 
R R ÍÃĨPÌITI m rãi f^Ị íiíiiFTì ÍCÃĨCÌ m f^Ị 

C3-j5) rt +7(3+J5> 

Xv ỏ 

L-R= ^ Ằ 0 

> Khử nghiệm V = 0 rồi tiếp tục dò nghiệm thứ hai. Lưu nghiệm thứ hai vào A 

(g) m (3) (S> rn R ÍÃĨPHÃÌ rn ÍSÍÌTÌ ÍCÃĨCÌ rn [=1ÍSÍÌTÌ ÍRÕÌ o 


0 Mstth i _ 0 Mstth À 

1 c 3--Ỉ5):+7( : 3+M Ans+A 
-2.021085215 

L-R= 0 -2.021885215 

> Gọi lại phương trình, khử nghiệm X = 0; X = A rồi dò nghiệm thứ ba. 

(5) (5) (S) RI (S) (S> 1)1 R ÍÃĨPHÃÌ m R m ÍÃĨPI rn R ÍÃĨPHÃ1 F>| m ÍSHÌFÌ1ÍCÃĨCÌ [=1R 
E](D 

U3-J5) rt +7(3Í3Ề 

L-R= 0 

Không có nghiệm thứ ba => Ta chọn đáp án A 


BÀI 12. GIẢI NHANH BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ - LOGARIT (Phân 1). 


1) PHƯƠNG PHÁP 1: CALC THEO CHIỀU THUẬN 


Bước 1 : Chuyển bài toán bất phương trình về bài toán xét dấu bằng cách chuyển hết các số hạng về vế trái. 
Khi đó bất phương trình sẽ có dạng vế trái > 0 hoặc vế trái < 0 


“Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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Bước 2 : Sử dụng chức năng CALC của máy tính Casio để xét dấu các khoảng nghiệm từ đó rút ra đáp số 
đúng nhất của bài toán . 

CALC THUẬN có nội dung : Neu bất phương trình có nghiệm tập nghiệm là khoảng (a;b) thì bất 
phương trình đúng với mọi giá trị thuộc khoảng (ci',b) 

*Chú ý: Nếu khoảng (a;b) và ( c,d ) cùng thỏa mãn mà ( a,b ) cz (c, d) thì (c,d) là đáp án chính xác 


Ví dụ minh họa 

_ Ê _ Ê _ 


Ví dụ 1. Bất phương trình logj log 3 

2 V 

A. (-oc;-2) B. (4;+oc) 

GIẢI 

❖ Cách 1: CASIO 


2x + l 
x-ỉ 


> 0 có tập nghiệm là : 

c. (-2;l)u(l;4) D. (-oc;-2)u(4;+ oc) 


> Nhập vế trái vào máy tính Casio 

ra Í1Ì m (T) 121 ra rãi C^) í^ì IT1 IÃLPHÃÌ ITI [+1 m (T) lÃLPHÃì ITIR ÍTI 


23-01 mì LU (▼) L2J ® (& (!í 

100i(l003(^ẵ> 

2 


> Kiểm tra tính Đúng Sai của đáp án A 

+) c ALC với giá trị cận trên X =-2-0.1 ta được 

ÍCÃÌCÌ R ÍTỊ R fõỊ rn ỊTỊ [=1 

logị[log 3 [iCT-) 

2 5.112841081 

Đây là 1 giá trị dương vậy cận trên thỏa 
+) CALC với giá trị cận dưới X = -10 5 

ÍCÃĨCÌ R rn [0]Í^Ị [~5l rn [=1 

log^logstlếr) 

_ 2 0.6644799282 

Đây là 1 giá trị dương vậy cận dưới thỏa 
Tới đây ta kết luận đáp án A đúng 

> Tương tự như vậy ta kiểm tra tính Đúng Sai của đáp án B thì ta thấy B cũng đúng 

> A đúng B đúng vậy A u B là đúng nhất và D là đáp án chính xác 


❖ Cách tham khảo : Tự luận 

, í 2x 1 

■ Bất phương trình log, lơg 3 

Ềk x-l 

■ Vì cơ số ^ thuộc (0;l) nên (1)<ÍÍ> log 

■ Vì cơ số 3 > 1 nên (2) <íí> < 3 <íí> 3 


>log,l (1) 


2x + l 2x + l 

- 7-7 < 1 <=> log 3 —V < log 3 3 (2) 

X — 1 x-1 

2x + ỉ _ _ x — 4 __ _ , r^>4 
>0<^>-—->0«> 

X — 1 X-\ V<1 


“Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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Xét điều kiện tồn tại 


>0 


Kết họp đáp số 


x>4 

x<\ 


2x +1 

X-Ỉ 

2x + \ 

log 3 =2-2 > 0 
x — 1 

và điều kiện 


2x +1 
x-ì 


>0 


, 2x + l . . x-ỉ 

log 3 > log 3 1 


2x + \ . x + 2 ^ 

——>!<» ——> 0 <=> 


x-\ 


X > 1 

x<-2 


X > 1 

x<-2 


X-Ỉ 


ta được 


x> 4 
x<-2 






Bình luân : 

Ngay ví dụ 1 đã cho chúng ta thấy sức mạnh của Casio đối với dạng bài bất phương trình. Neu tự 
luận làm nhanh mất 2 phút thì làm Casio chỉ mất 30 giây 


Trong tự luận nhiều bạn thường hay sai lầm ở chồ là làm ra đáp số 


x>4 

x<\ 


là dừng lại mà quên mất 


việc phải kết hợp điều kiện 


x>\ 

X <-2 


• Cách Casio thì các bạn chú ý Đáp án A đúng , đáp án B đúng thì đáp án họp của chúng là đáp án D 
mới là đáp án chính xác của bài toán. 


Ví dụ 2. Giải bất phương trình 2 ỵl 4 > 5 ' 2 : 

A. X e (- oc; -2) u (log 2 5; + oc) B. X e (- oc; -2] u (log 2 5; + oc) 

c. xe(-cc;log 2 5-2)u(2;+oc) D. X e(- oc;log 2 5-2]u[2;+ oc) 

GIẢI 

❖ Cách 1 : CASIO 

> Chuyển bất phương trình về bài toán xét dấu 2* “ 4 -5 X ~ 2 > 0 

> Vì bất phương trình có dấu = nên chúng ta chỉ chọn đáp án chứa dấu = do đó A và c loại 

> Nhập vế trái vào máy tính Casio 



13 Mìth 


2?í2-4_FjK-2l 


> Kiểm tra tính Đúng Sai của đáp án B và D 
+)CALC với giá trị cận trên X = -2 ta được 

g0(D@ 

13 Ma.th ầ, 

^ ^ 6Ĩ4 

625 

+)CALC với giá trị cận dưới X = -10 5 

ÍCÃĨÕÌ R ÍTỊ fÕỊ í^ì íãl m f=1 

13 Mìth 

Math ERROR 

[hC] iCancel 
í 41 c:Goto 

số -10 5 là số quá nhỏ để máy tính Casio làm việc được vậy ta chọn lại cận dưới X = -10 

ÍCÃĨcỊ R Ịll fÕỊ f=1 


“Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 


























THẢY LE ANH TUẢN FACE: Lê Anh Tuân 

GỊÁỌ_ VIÊNTQÁN TAỊ WWW.HOCMAI.VN .hpă_c_Thầj_Tụ_ấn_học mãị, 

- Mslh A 

7.922816251xm 2S 

Đây cũng là một giá trị dưcmg vậy đáp án nửa khoảng (- oc;-2] nhận 

> Đi kiểm tra xem khoảng tương ứng (- oc; log 2 5 - 2] ở đáp án D xem có đúng không, nếu sai thì chỉ 
có B là đúng 

+) CALC với giá trị cận dưới X = log 2 5-2 

ÍCÃLCÍ rnri (~5i m f^Ị rm f2i m f=Ị 

H Mstth Ả 

0.9443665781 

+) CALC với cận trên X = 10 

SBŨDd0(D 

H Hã.th A 

7.92281625lxm 28 

Đây cũng là 2 giá trị dương vậy nửa khoảng (- oc; log 2 5-2] nhận 

> Vì nửa khoảng (- cc; log 2 5-2] chứa nửa khoảng (- oc; -2] vậy đáp án D là đáp án đúng nhất 


❖ Cách tham khảo : Tự luận 

■ Logarit hóa 2 vế theo cơ số 2 ta được log 2 Í2* 2-4 j > log 2 (5*“ 2 ) <=> V 2 -4 > (v-2)log 2 5 


(x - 2) (x + 2 - log 2 5) > 0 <íí> 


X > 2 

x<log 2 5-2 


Vậy ta chọn đáp án D 


♦♦♦ Bình luân : 

• Bài toán này lại thể hiện nhược điểm của Casio là bấm máy sẽ mất tầm 1.5 phút so với 30 giây của 
tự luận. Các e tham khảo và rút cho mình kinh nghiệm khi nào thì làm tự luận khi nào thì làm theo 
cách Casio 

• Các tự luận tác giả dùng phương pháp Logarit hóa 2 vế vì trong bài toán xuất hiện đặc điểm “ có 2 
cơ số khác nhau và số mũ có nhân tử chung” các bạn lưu ý điều này 


Ví dụ 3. Tìm tập nghiệm s của bất phương trình 2.2* + 3.3* - 6* +1 > 0 : 


A. s = (2;+oc) B. s = (0;2) c .S = R 

GIẢI 

D. (-oc;2) 



❖ Cách 1: CASIO 

> Nhập vế trái vào 

máy 

tính 

Casio 


ỈTIIxìíTIÍ^ÌIÃLPHÃÌỊTỊC^Í+líTlíxlíTỊÍ^ÌIÃLPHÃÌíTlC^RÍẽlí^ìlÃLPHÃìmc^l+ìm 

0 Hs.th 

2x2*+3x3*-6*+11 


> Kiểm tra tính Đúng Sai của đáp án A 

+) CALC với giá trị cận trên X =10 ta được 

“Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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ÍCALCl ĨẼ" ĨẼ M 

0 Math À 

2x2*+3x3*-6*+1 
-60286980 

Đây là 1 giá trị âm vậy đáp án A loại dẫn đến c sai 

> Tưong tự như vậy ta kiểm tra tính Đúng Sai của đáp án B 
+) CALC với giá trị cận trên X =2-0.1 

ÍCÃĨCÌ ÍTỊ R fÕỊ R m [=1 

0 MỉLth À 

2x2*+3x3*-6*+1 
2.560625473 

+) CALC với giá trị cận dưới X =0 + 0.1 

ÍCÃLCÌ fÕ11+1 [ 0 ] n m 1=1 

7x2*+3x3*-6M 

5.295685248 

Cả 2 giá trị này đều dương vậy đáp án B đúng 

> Vì D chứa B nên để xem đáp án nào đúng nhất thì ta chọn 1 giá trị thuộc D mà không B 
+) CALC với giá trị X --2 

ÍCÃĨÕÌ R ÍTỊ Í=1 

0 Math À 

2x2*+3x3*-6*+1 

65 

36 

Giá trị này cũng nhận vậy D là đáp án chính xác 


Cách tham khảo : Tự luận 

Bất phương trình <=> 2.2* + 3.3* +1 > 6* <=> 2. 


í 3 3 


v°y 


+3. 


í -3 3 


v°/ 


+ 






>1 


<=>2. 




+ 3. 


v3y 

Đặt /(x) = 2. 


(-] 

u, 

r 1Y 

v3v 


+ 


^3 


>1 ( 1 ) 


+ 3. 


v6y 

í J Ỵ / ị \ 


+ 


íì\ 


í\\ 




khi đó (1) o/(x)>/(2) (2) 


ln 


í\\ 


+ 3. 


Ta có f'(x) = 2. 

=> Hàm số f(x) nghịch biến trên R 
Khi đó (2) <s> X < 2 


ln 




+ 


v6y 


ln 


íì\ 


v°y 


< 0 với mọi X 


♦♦♦ Bình luận : 

• Tiếp tục nhắc nhở các bạn tính chất quan trọng của bất phương trình : B là đáp án đúng nhưng D 
mới là đáp án chính xác (đúng nhất) 

• Phần tự luận tác giả dùng phương pháp hàm số với dấu hiệu “Một bất phương trình có 3 số 
hạng vói 3 cơ số khác nhau” 


“Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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• Nội dung của phương pháp hàm số như sau : Cho một bất phương trình dạng f {u) > /(v) trên 
miền [a]b] nếu hàm đại diện / (í) đồng biến trên [a]b] thì u > V còn hàm đại diện luôn nghịch 
biến trên [a;ỉ>] thì u < V 


2) Phương pháp 2 : CALC theo chiều nghịch 

Bước 1 : Chuyển bài toán bất phương trình về bài toán xét dấu bằng cách chuyển hết các số hạng về vế trái. 
Khi đó bất phương trình sẽ có dạng vế trái > 0 hoặc vế trái < 0 

Bước 2 : Sử dụng chức năng CALC của máy tính Casio để xét dấu các khoảng nghiệm từ đó rút ra đáp số 
đúng nhất của bài toán . 

CALC NGHỊCH có nội dung : Nếu bất phương trình có nghiệm tập nghiệm là khoảng (a;b) thì bất 


phương trình sai với mọi giá trị không thuộc khoảng (a;b) 

Ví dụ minh họa 

( 2x +1 ^ 

Ví dụ 1. Bât phương trình log, log 

2 V 

A. (-oc;-2) B. (4;+oc) 

GIẢI 


X — 1 


> 0 có tập nghiệm là : 

c. (-2;l)u(l;4) D. (-oc;-2)u(4;+ oc) 


> Nhập vế trái vào máy tính Casio 

s ® E ® li ® ® (ỊộỹD H] ® ® H] H CD E) ŨD <s> HI CD 0 ŨD 


ọỹj dJ LU ® _[2J CẸ>(g) (Ịc 

looitlooaí^ẵv 

2 


> Kiểm tra tính Đúng Sai của đáp án A 

+) CALC với giá trị ngoài cận trên X =-2 + 0.1 ta được 

s 0 cu (+) GD GD Ẽ (U 

Math ERROR “ 

ZftCl iCancel 
Í 41 L :Goto 

Vậy lân cận phải của -2 là vi phạm => Đáp án A đúng và đáp án c sai 

> Kiểm tra tính Đúng Sai của đáp án B 

+) CALC với giá trị ngoài cận trên X =4-0.1 ta được 

(^) ÍCÃĨÕÌ [4~ì R [Õ1 R ÍTỊ (=1 

109i[log 3 [w-> 

-0.01493060966 . 

Đây là giá trị âm. Vậy lân cận trái của 4 là vi phạm => Đáp án B đúng và đáp án c sai 

> Đáp án A đúng B đúng vậy ta chọn họp của 2 đáp án là đáp án D chính xác. 

Ví dụ 2. Giải bất phương trình 2 X ~ 4 > 5 X ~ 2 : 

A. xe(-oc;-2)u(log 2 5; + cc) B. X e (- oc;-2]u(log 2 5; + oc) 

c. X e (-oc;log 2 5-2)u(2;+oc) D. X e (- oc;log 2 5-2]u[2;+ oc) 

GIẢI 

> Chuyển bất phương trình về bài toán xét dấu 2 X ~ 4 - 5 X ~ 2 > 0 

> Vì bất phương trình có dấu = nên chúng ta chỉ chọn đáp án chứa dấu = do đó A và c loại 

> Nhập vế trái vào máy tính Casio 

[lj©S(T)(Ể)H[I](S>H(I]©S0H[I] 

“Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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' -4.^-2. 

> Kiểm tra tính Đúng Sai của đáp án B 

+)CALC với giá trị ngoài cận trên -2 là X =-2 + 0.1 ta được 

ÍÕÃĨCÌ R [~ 2 Ì (+1 fÕ1 n m [=1 

0 Math Ả 

0.7612502142 

Đây là 1 giá trị dương (thỏa đề bài) mà đáp án B không chứa X = -2 + 0.1 => Đáp án B sai 

> Đáp án A, c, B đều sai vậy không cần thử thêm cũng biết đáp án D chính xác 
Ví dụ 3. Tìm tập nghiệm s của bất phương trình 2.2* + 3.3* -6* +1 > 0 : 

A. s = ( 2 ;+<x) B. s = (0;2) c. S = R D. (-oc;2) 

GIẢI 

> Nhập vế trái vào máy tính Casio 

|~ 2 Ì [xi ITỊ í^ 5 ] IãĩphaI ÍTIC^) (+1 f~3~ì íxl Í3l í^ 5 ] IÃĨPHÃÌ m C^) R íẽl í^ 5 ] IÃĨPHÃÌ m C^) í+ì m 

2x2 ;< + 3 x3 x_ 6 >Cii 

> Kiểm tra tính Đúng Sai của đáp án A 

+) CALC với giá trị ngoài cận dưới 2 ta chọn X =2-0.1 

H[2]0i Hen É) 

0 MỉLth Ả 

2x2*+3x 3*-6 k +1 

2.560625473 

Đây là 1 giá trị dương (thỏa bất phương trình) vậy đáp án A sai dẫn đến đáp án c sai 

> Tương tự như vậy ta kiểm tra tính Đúng Sai của đáp án B 
+) CALC với giá trị ngoài cận dưới 0 ta chọn X =0-0.1 

s GO E) Cũ 0 0 (É 

0 Mã.th À 

2x2 k +3x3 ?í - 6 ?í +1 

4.717982561 

Đây là 1 giá trị dương (thỏa bất phương trình) => Đáp án B sai 

> Đáp án A, c, B đều sai vậy không cần thử thêm cũng biết đáp án D chính xác 


BÀI 13. GIẢI NHANH BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ - LOGARIT (Phân 2). 


1) PHƯƠNG PHÁP 3: LẬP BẢNG GIÁ TRỊ MODE 7 

_ L ___ _ _s_ 


Bước 1 ; Chuyển bài toán bất phương trình về bài toán xét dấu bằng cách chuyển hết các số hạng về vế trái. 
Khi đó bất phương trình sẽ có dạng vế trái > 0 hoặc vế trái < 0 

“Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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Bước 2 : Sử dụng chức năng lập bảng giá trị MODE 7 của máy tính Casio để xét dấu các khoảng nghiệm 
từ đó rút ra đáp số đúng nhất của bài toán . 

*Chú ý: Cần làm nhiều bài toán tự luyện để từ đó rút ra kinh nghiệm thiết lập Start End Step hợp lý 


Ví dụ minh họa 

Ví dụ 1. Bất phương trình log, 

2 


1°Ỗ3 


2* + P 

x-\ J 


> 0 có tập nghiệm là : 


A. (-oc;-2) B. (4;+oc) c. (-2;l)u(l;4) D. (-oc;-2)u(4;+ oc) 

GIẢI 


> Đăng nhập MODE 7 và nhập vế trái vào máy tính Casio 



B Math 


fCJí)=<tog 3 (frr)ị 


> Quan sát các cận của đáp số là -2; 4; 1 nên ta phải thiết lập miền giá trị của X sao cho X chạy qua 
các giá trị này . Ta thiết lập Start -4 End 5 Step 0.5 

Ẽ)(=)0S@®P®Q(Ã)(=] 

0 _ Mstth _ 0 Mstth 


K 

FÍK) 


K 

F (Kì 

-| 

a.ẼggE 

i.DŨDŨ 

1E 

iĩ 


-b.ũBa 

ũ 


ẼRRÕR 

1B 

M.5 

D.ŨE55 


-2 4 

Quan sát bảng giá trị ta thấy rõ ràng hai khoảng (-oc;-2) và (4;+cc) làm cho dấu của vế trái 
dương. => Đáp số chính xác là D 
Ví dụ 2. Giải bất phương trình 2* 2 - 4 > 5*- 2 : 

A. X e (- cc;-2)u(log 2 5;+ oc) B. X e (- oc;-2]u(log 2 5;+ oc) 

c. X e (- oc;log 2 5-2)u(2;+ oc) D. X e (- oc;log 2 5-2]u[2;+ oc) 

GIẢI 

> Bất phương tr ình <=> 2* 2-4 -5*” 2 > 0 .Đăng nhập MODE 7 và nhập vế trái vào máy tính Casio 

mmrtií^í/pmí^RRc^RRí^íÃLPHÃimRryi 

□ Hã.th 

f(JÍ)=^ 2-4 -5 x-2 


> Quan sát các cận của đáp số là -2; 2; log 2 5 « 2.32; log 2 5-2» 0.32 nên ta phải thiết lập miền giá trị 
của X sao cho X chạy qua các giá trị này . Ta thiết lập Start -3 End 3 Step 1:3 

iiHtDiẺiEIBÌDi 

B _ Mstth _ s Mstth 



K 

F(K) 


K 

F (Kì 

9 

lũ 


D.DMMI 

ũ.ũããs 

15 

15 


I5E 

ũ 

11 

ũ.3333 

-B-idŨ 

n 

E.3333 

I.DI IẼ 


ũ 2 

Quan sát bảng giá trị ta thấy rõ ràng hai khoảng (-oc;0.32 = log 2 5) và (2; + cc) làm cho dấu của vế 
trái dương. => Đáp số chính xác là c 
Ví dụ 3. Tìm tập nghiệm s của bất phương trình 2.2* + 3.3* - 6* +1 > 0 : 

A. s = ( 2 ;+<x) B. s = (0;2) c. S = R D. (-oc;2) 

“Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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GlẨĨ 

> Đăng nhập MODE 7 và nhập vế trái vào máy tính Casio 

i_0Ẹ ÍT1 ÍÃLPHÃ1 m C^) Í+1Í31 [xi íãi í^ì ÍÃĨM1 m R Í6Ị í^ì ÍÃĨPHÃÌ m 

fCJÍ)=-íx3 x -6 K +ĩ 


> Quan sát các cận của đáp số là 0;2 nên ta phải thiết lập miền giá trị của X sao cho X chạy qua 
các giá trị này . Ta thiết lập Start -4 End 5 Step 1 

(DU) 0C31Ị) (DỊp dl(D 

0 _ Mstth 



K 

F (Kì 

E 


B 

ĩ 


ũ 

B 

3 

-1 lã 


Quan sát bảng giá trị ta thấy rõ ràng hai khoảng (- oc; 2) làm cho dấu của vế trái dương. => Đáp số 
chính xác là c 


2) PHƯƠNG PHAP 4 : LƯỢC Đò CON RÀN 


Bước 1 : Chuyên bài toán bât phương trình vê bài toán xét dâu băng cách chuyên hêt các sô hạng vê vê trái. 
Khi đó bất phương trình sẽ có dạng vế trái > 0 hoặc vế trái < 0 

Bước 2 : Sử dụng CALC tìm các giá trị tới hạn của (làm cho vế trái = 0 hoặc không xác định ). Dấu của bất 
phương trình có trong các khoảng tới hạn là không đổi. Dùng CALC lấy một giá trị đại diện để xét dấu. 

Chú ý : Qua 4 phương pháp ta mới thấy trong tự luận thì lược đồ con rắn là lợi hại nhất nhưng trong khi thi 
trắc nghiệm thì lại tỏ ra yếu thế vì khó dùng và khá dài dòng 

Ví dụ minh họa 


Ví dụ 1. Bất phương trình log, 

2 


l°g 3 

V 


2x+r 

X — 1 y 


> 0 CÓ tập nghiệm là : 


A. (-oc;-2) B. (4;+oc) c. (-2;l)u(l;4) D. (- oc;-2)u(4;+oc) 

GIẢI 

> Đề bài xuất hiện các giá trị -2; 4; 1 ta CALC với các giá tri này để tìm giá trị tới hạn 

raíWìmcr)íTi(^(^ra[3i(^íiì[Tiwmi+ìmcT)wmRm 

log^logst^ìặv 

2 


> Lần lượt CALC với các giá trị -2;4;1 

s 0 [2] (=] <ậ) s [4] (D s DU (=] 

H Math B Hstth À B Math 

Math ERROR log 0 . 5 (log 3 (f4 Math ERR0 '’ 

CAC] iCancel * ZftCl iCancel 

hiLề-iĩẼọto Ũ 

3 giá trị trên đều là giá trị trên đều là giá trị tới hạn nên ta chia thành các khoảng nghiệm 
(-oc;-2);(-2;l);(l;4)ĩ(4;+oc) 

> cALC với các giá trị đại diện cho 4 khoảng để lấy dấu là : -3; 0; 2; 5 

ÍCÃĨCÌ R Í2l [=1 ÍCÃĨCl Í4l f=1 ÍCÃĨCl ni f=1 


“Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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H Mith A 

log 0 .s(log 3 (lặrí 

2.299638315 


Math ERRŨR 

[AC] iCancel 

í 41 c► ]:Goto 


0 Math A 

logo.stlogsC^ặrí 


FACE: Lê Anh Tuân 
_hpăc_Thầj_Tuạn_học_mãị. 

0 J(ĩth A 

log 0 . 5 (log 3 (^rj> 

-0.5508745803 


0.1180420922 

Rõ ràng khoảng nghiệm thứ nhất và thứ tư thỏa mãn => Đáp số chính xác là D 
Ví dụ 2. Giải bất phương trình 2* 2-4 > 5*” 2 : 

Ả. X e (- cc; -2) u (log 2 5; + oc) B. X e (- cc; -2] u (log 2 5; + oc) 

c. xe(-oc;log 2 5-2)u(2;+oc) D. xe (-x;log 2 5-2]u[2;+x) 

GIẢI 

> Đe bài xuất hiện các giá trị -2; log 2 5 - 2; 2; log 2 5 « 2.32 ta CALC với các giá tri này để tìm giá trị 
tới hạn 


ỊU © @000000 @@@000 p0@J|l O m 
mRP3iì[T)mRfTi[HiícÃLcì[Ti[=iícÃLcìíì3iìí5imRíbii[T)m[Hi 


2^ 2 -4_^-2 2^ 2 ~ 4 -^~ 2 

624 

625 

H Hã.th A 

0.9443665781 

Ta thu được hai giá trị tới hạn log 2 5 - 2 và 2 => Đáp số chỉ có thể là c hoặc D 

> Vì bất phương trình có dấu = nên ta lấy hai cận => Đáp số chính xác là D 
Ví dụ 3. Tìm tập nghiệm s của bất phương trình 2.2* + 3.3* - 6* +1 > 0 : 

A. s = ( 2 ;+cc) B. s = (0;2) c. S = R D. (-oc;2) 

GIẢI 

> Đề bài xuất hiện các giá trị 0; 2 ta CALC với các giá tri này để tìm giá trị tới hạn 

cu (X) (U ẸỆ3 (am (§) RRreRí^íÃímimc^RrẽiíãiiíÃĩPHÃimc^RíTì 

ícÃĩcl fõỊ f=1 ícÃĩcl [TỊ f=1 


Hstth À 


2^ £ -4_5 


s 

K-2 


Hstth À 


0 


0 


0 Hã.th À 


0 Hstth À 


2x2 x +3x3 x -6 x +l 2 x2 x +3x3 x - 6 x +1 


5 ; 0 

Ta thu được 1 giá trị tới hạn Jt = 2 => Đáp số đúng là A hoặc D 
> CALC với các giá trị đại diện cho 2 khoảng để lấy dấu là : 1;3 

ícÃĩcl R R [=1 (^) ÍCÃĨCÌ Í4l [=1ÍCÃĨÕÌ ỊiỊ [=1 

0 Mstth Ả 0 Mstth À 

2x2*+3*3*-6*+1 2x2*+3x3*-6*+1 

8, -118 

Ta cần lấy dấu dương => Đáp số chính xác là D 


“ Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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BÀI 14. TÌM SÔ CHỮ Sổ CƯA MỌT LƯỸ THƯA. 


1) BÀI TOÁN MỞ ĐẦU 


Hôm nay tôi lại nhận được 3 bài toán của thầy BìnhKami, 3 bài toán này liên quan đến so sánh 2 lũy 
thừa cùng cơ số. 

Bài toán 1 : So sánh 2 lũy thừa 32 10 và 16 15 
Bài toán 2 : So sánh 2 lũy thừa 2 100 và 3™ 

Bài toán 3 : So sánh 2 lũy thừa 2 2017 -5 999 

Đối vối bài toán số 1 thì tôi đã biết cách làm fôi, cơ số 32 và cơ sô'16 đêu có thể đưa vê cơ sô'2, vậy 
32 10 = (2 5 ) 10 = 2 5 ' 10 = 2 50 và 16 15 = ( 2 4 ) 15 = 2 4 - 5 = 2 60 . Vậy 32 10 < 16 15 

Đối với bài SỐ 2 không thể đưa về cùng cơ sô'2 hay 3 vì vậy tôi dùng sự trợ giúp của máy tính Casio, tôi 
sẽ thiết lập hiệu 2 100 -3 70 nếu kết quả ra một giá trị dương thì 2 100 > 3 70 , thật đơn giản phải không !! 

d]©ả(H®(B0(3]©[z][õ](§)Ẻ) 

0 Mìth Á 

2lOŨ_g70 

-2.5Ũ1887854xm 33 

Hay quá ra một giá trị âm, vậy có nghĩa là 2 100 < 3 70 
Tương tự như vậy tôi sẽ làm bài toán sô'3 bằng cách nhập hiệu 2 2017 -5 999 vào máy tính Casio 

(T) ® [2] [0] (T| 0 (g) E) d] © (U d] d] 

0 Hs.th 

2£017_^999l 

Và tôi bấm nút (=] 

Math ERRŨR 

[AC] iCancel 
í 4 1 c► ]:Goto 

Các bạn thây đây, máy tính không tính được. Tôi chịu rồi!! 

Để so sánh 2 lũy thừa có giá trị quá lớn mà máy tính Casio không tính được thì chúng ta phải 
sử dụng một thủ thuật, tôi gọi tắt là BSS. Thủ thuật BSS dựa trên một nguyên tắc so sánh như sau 
: Nếu số A có n +1 chữ số thì luôn lớn hơn số B có n chữ số. 

Ví dụ như số 1000 có 4 chữ số sẽ luôn lớn hơn số 999 có 3 chữ số. 

Vậy tôi sẽ xem 2 2107 và 5 999 thì lũy thừa nào có số chữ số nhiều hơn là xong. 

Để làm được việc này tôi sẽ sử dụng máy tính Casio nhưng với tính năng cao cấp hơn, các bạn 
quan sát nhé : 

Đầu tiên là với 2 2017 

íÃLPHÃif+irrirõimmíi5iìryimmmmf^i 

0 Mìth Á 

Int(2Ũ171og(2m 

608 

Vậy tôi biết 2 2017 có 608 chữ số 
Tiếp theo là với 5 999 

iãípha) f+Ị f~9~i f9~i f9~i põii í~5i m m í +1 rn 1=1 

“Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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ã Hs.th ầ, 

Int(9991og(5))+l 

699 

Vậy 5 999 có 699 chữ số 

Rõ ràng 608 > 699 hay 2 2017 < 5 999 . Thật tuyệt vời phải không !! 

❖ Bình luận nguyên tắc hình thành lệnh tính nhanh Casio 

> Ta thấy quy luật 10 1 có 2 chữ số, 10 2 có 3 chữ số ... 10* sẽ có k + ỉ chữ số 

> Vậy muốn biết 1 lũy thừa A có bao nhiêu chữ số ta sẽ đặt A = 10* . Để tìm k ta sẽ 
logarit cơ số 10 cả 2 vế khi đó k = log A . Vậy số chữ số sẽ là k + 1 = [log A] +1 

> Lệnh Int dùng để lấy phần nguyên của 1 số. 


2)VÍ DỤ MINH HỌA 


Ví dụ 1. Đầu năm 2016, Curtis Cooper và các cộng sự nhóm nghiên cứu Đại học Central Mis- 
souri, Mỹ vừa công bố số nguyên tố lớn nhất tại thời điểm đó. Số nghuyên tố này là một số có giá 
trị bằng M = 2 74207281 -1 . Hỏi số M có bao nhiêu chữ số. 

A. 2233862 B. 22338618 c. 22338617 D. 2233863 

GIẢI 

❖ CASIO 

> Ta có M = 2 742007281 -1 <=> M +1 = 2 742007281 

> Đặt M +1 = 10* <=> 2 742007281 = 10* <» k = log 2 74207281 và số chữ số là [k] +1 

[ÃLPiimmf4iiTifõir7if2if8imíi3iimmmmmíHi 

H Math Ả 

Intc74207281109% 

22338610 

Vậy M +1 có số chữ số là 22338618 

> Ta nhận thấy M +1 có 22338618 chữ số, vậy M có bao nhiêu chữ số ? Liệu vẫn là 22338618 
chữ số hay suy biến còn 22338617 chữ số. 

> Câu trả lời là không suy biến vì M là lũy thừa bậc của 2 nên tận cùng chỉ có thể là 2, 4, 8, 6 
nên khi trừ đi 1 đơn vị vẫn không bị suy biến 

Vậy ta chọn B là đáp án chính xác. 

❖ Đọc thêm : 

■ M = 2 74207281 -1 là số nguyên tố lớn nhất thế giới được phát hiện, gồm 22 triệu chữ số, mất 
127 ngày để đọc hết 

■ Giả sử 1 giây bạn có thể đọc được 2 chữ số, bạn không cần ăn uống, ngủ nghỉ.. .thì 4 tháng 
liên tục là quãng thời gian mà bạn cần phải bỏ ra để đọc hết con số nguyên tố lớn nhất thế 
giới do các nhà toán học phát hiện mới đây. Vói tên gọi M 74207281 con số nguyên tố 
Merssenne được phát hiện bởi các nhà toán học thuộc GIMPS-tô chức thành lập năm 1996 
chuyên đi tìm những con số nguyên tố. 

■ Câu chuyện đi tìm số nguyên tố bắt đầu từ một nhà toán học, thần học, triết học tự nhiên, 
Marin Mersenne (1588-1648). Ông là người đã nghiên cứu các số nguyên tố nhằm cố tìm ra 
một công thức chung đại diện cho các số nguyên tố. Dựa trên các nghiên cứu của ông, các 

“ Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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nhà toán học thế hệ sau đã đưa ra một công thức chung cho các số nguyên tố là 
M p =2 p -\ 

■ Năm 1750 nhà toán học ơ-le phát hiện ra số nguyên tố M 3l 

Năm 1876 số M ni được nhà toán học Pháp Lucas Edouard phát hiện ra 
Năm 1996 số nguyên tố lón nhất thòi đó được phát hiện là Ảf 139g26g 
Ví dụ 2. Gọi m là số chữ số cần dùng khi viết số 2 30 trong hệ thập phân và n là số chữ số cần 
dùng khi viết số 30 2 trong hệ nhị phân. Ta có tổng m+n là : 

A. 18 B. 20 c. 19 D. 21 

GIẢI 

❖ CASIO 

> Đặt 2 30 =10* <=> k = log 2 30 . SỐ chữ số của 2 30 trong hệ thập phân là [&] +1 

ÍÃLPHÃ1 [+11~3~| |~Õ~| fĩ5ii [~2~| m m r+1 m f^Ị 

H Mìth Á 

IntC3ŨlogC2))+l 

10 

Vậy số chữ SỐ của 2 30 trong hệ thập phân là 10 

> Đặt 30 2 = 900 = 2 h <=> h = log 2 900 . Số chữ số của 30 2 trong hệ nhị phân là [ h ] +1 

íÃLPHÃimraf2i(R)f9irõifõic»9mmmíHi 

E Mith Ả 

Int(log 2 (9Ũ0))+l 

10 

Vậy số chữ số của 30 2 trong hệ nhị phân là 10 => m + n = 10 +10 = 20 
=> Đáp số chính xác là B 

Ví dụ 3. Cho tổng M = C 2020 + C 2020 + C 2020 +... + C 2 °20 Khi viết M dưới dạng 1 số trong hệ thập phân 
thì số này có bao nhiêu chữ số: 

A. 608 B. 609 c. 610 D. 611 

GIẢI 

❖ CASIO 

> Theo khai triển nhị thức Newtơn thì (l +1) 2020 = C 2020 + C 2020 + C 2020 +... + cllll 
Vậy M = 2 2020 

> Đặt 2 2020 =10* ok = log 2 2020 . SỐ chữ số của M là [&] +1 

ÍÃLPHÃ1 [+11~2~| |~Õ~| f2~i |~Õ~| fĩ5ii [~2~| m m r+1 rn f^Ị 

H Mith ầ. 

IntC2Ũ201ogC2))i> 

609 _ 

Vậy số chữ số của M là 609. Ta chọn đáp án B 

❖ Bình luân : 

❖ Bài toán này là sự kết hợp hay giữa kiến thức lũy thừa và kiến thức về nhị thức Newtơn. 
Để làm được bài toán này bằng Casio thì cần có một số kiến thức co bản về tổng Nhị thức 
Newtơn 

❖ Dạng toán tổng nhị thức Newton được tác giả tóm tắt như sau : 

“Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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+)Cho khai triển tổng (a + b)" =c°a n b° + c 1 n a n ~ 1 b l +c„a n ~ 2 b 2 +... + C"a°b n và khai triển tổng 

(a-bỴ = c° n a n b° -cy- l b l + c 2 n a n ~ 2 b 2 -c 3 n a n ~ 3 b 3 ... + c n n a°b n 

+)Để quan sát xem tổng nhị thức Newton có dạng là gì ta quan sát 3 thông số : Thông số 
mũ n thì quan sát tô hợp c\ ví dụ nhu xuất hiện cị 020 thì rõ ràng n - 2020 . Thông số a 
sẽ có số mũ giảm dần, thông số b sẽ có số mũ tăng dần 

1 \ A J /^0 ^1999 /^1 ^1998/-) . 2 ^1997/~)2 /^*3 ^1996/~)3 . /^<1999 /-) 1999 (1 ' ~ 1 nnn 

+)Ap dụng C 1999 5 —C 1999 5 2 + C 1999 5 2 —C 1999 5 2 + .... —Cj 999 2 thi ro rang n — 1999 , 

số mũ của a giảm dần vậy a = 5 , số mũ của b tăng dần vậy b = 2 .Ta thu gọn khai triển 
thành (5-2) =3 1999 

Ví dụ 4. So sánh nào sau đây là đúng 

A. 5 7123 > 7 5864 B. 5 7123 < 7 5864 c. 3 400 < 2 500 D. 4 1700 > 9 1200 

GIẢI 

• CASIO 

> Đặt 5 7123 = 10" ok= log5 7123 = 71231og5 * 4978.76 > 4978 

[7)[T|[I]|3](ỊÕĨ][1]|T|(=) 

H MỉLth À 

71231og(5) 

4978.763341 

Vậy 5 7123 > 10 4978 

> Tuong tự đặt ta đặt 7 5864 = 10* <» /ỉ = log7 5864 * 4955.65 < 4956 

(5]®[U®(iõỊ)00(D 

H Mãth A 

58641ogC7) 

4955.654907 

Vậy 7 5864 < 10 4956 

> Tóm lại 5 7123 >10 4978 >10 4566 >7 5864 

• Bình luân : 

• Bài toán này nếu ta thực hiện 1 phép Casio ở đẳng cấp thấp là nhập hiệu 5 7123 - 7 5864 rồi xét 
dấu thì máy tính không làm được vì vượt qua phạm vi ÌO 100 

EẾ® [S® BSảstlHiỉlSdi 

Math ERROR “ 

CACD iCancel 
z* 1 ĩ. : Goto 

• Vậy đê so sánh ta 2 đại lượng lũy thừa bậc cao M và N ta sẽ đưa về dạng 
M > 10* > 10* > N 

• Tuy nhiên việc so sánh 2 lũy thừa sử dụng Casio ỏ mức độ đon giản cũng thường xuất 
hiện trong đề thi của các trường, vậy ta cũng cần tìm hiểu thêm một chút. Các em xem ở ví 
dụ số 5 dưới đây. 


Ví dụ 5. Kết quả nào sau đây đúng : 


A. 


n ' 


V 6y 


< 


/ ys 
n ' 


v°y 


B. 


n ' 


> 




í 

n ' 




Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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c. 


{ ~\ X1 í e \ ls 


e 

v3y 


> 


D. 


f í e \ ÍS 


V- 3 / 


e 

\2 


> 




GIẢI 

❖ Cách 1: CASIO 

> Để kiểm tra tính Đúng - Sai của đáp án A ta sẽ thiết lập hiệu 


í „\ 11 
71 ' 


v°7 


( 

71 


. Vậy bài so 


v°7 


sánh chuyển vê bài bất phuơng trình 


í n \ xl 


v°y 


71 

v6 J 


<0 


Rồi nhập hiệu trên vào máy tính Casio 

m B ISHÌFTÌ íxĩỹỊ (?) [61 (g) f)ì íã^i m [71 (g) R m IM1 ÍSHĨFT| ÍXĨÕ^I (?) [61 (►►) m íã 1 ) m [81 


(1 [" I [SHIFT| [xiol (▼; 

(ễ) 17 -(f) 


la 


Hs.th 


Rồi ta nhấn nút (=] nếu kết quả ra 1 giá trị âm thì đáp án A đúng còn ra giá trị dương thì 
đáp án A sai 




1S 


Mìth Á 


7.960666831x5* 

Máy tính Casio báo kết quả ra 1 giá trị dưong vậy rõ ràng đáp án A sai. 

> Tương tự vậy đối với đáp án B 

m B ÍSHĨPTI EitFỊ (?) [31 (§) m lã 1 ! rn 171 (Ẽ9 R m m ÍSHÌFT1Eĩiỹi (?) 131 (Ẽ9 m [ã 1 ! rn [81 [=1 


n [-H-1 ÍSHIFTÌ 1x101 (▼) 

(§) 17 -(§) 


10 


Mlth À. 


-0.1033727267 

Vậy đáp số B cũng sai 
> Ta lại tiếp tục với đáp án c 

míH íÃLPiií^ì c^ísK^mí^imíyK^Rmíiì íÃLPiií^K ^íTK^mí^imrãií^i 


(§) 17 -(§i 18 


MỉLth À 


0.01756460327 


M 17 (e^ 

3 


> 0 hay 


Đây là 1 đại lượng dương vậy 

V-V V-V V-V 

Tới đây ta thấy rõ ràng đáp số c là đáp số chính xác !! 

♦> Cách 2 : Tự luận 


í e \ xl Í„\ K 


> 


e 

v3 J 


Ta có cơ số ^ « 0.52 e (0;l) và số mũ 17 < 18 vậy 


^V 8 

> 


n 

v6y 


V 6y 


Ta có cơ số «1.04 > 1 và số mũ 17 < 18 vậy 


Í-T 

UJ 


< 


/ \18 
;r ' 


V 3 ) 


■ Ta có cơ số ^ « 0.906 e (0;l) và số mũ 17 < 18 vậy 

❖ Bình luận 


/ e y 7 ^V 8 

> 


V- 3 / 


e 

v3y 


=í> Đáp án A sai 
Đáp án B sai 
=> Đáp số c sai 


“Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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• Để so sánh 2 lũy thừa cùng cơ số a u và a v ta sử dụng tính chất sau : 

+) Nếu cơ số a > 1 và u > V thì a u > a v (Điều này dẫn tới đáp án B sai) 

+) Nếu cơ số a thuộc khoảng (0;l) và u>v thì à' < a (Điều này dẫn tới đáp án A sai) 


Ví dụ 6. (Bài toán xây dựng đê chống lại Casio) 
Khẳng định nào sau đây sai ? 


A.2^ +1 >2 3 

í 


c. 


>-# 
2 


X 2016 X 

< 


1-ậ 

2 


,2017 


GIẢI 

❖ Cách 1: CASIO 


/ Ị— \ 2016 / Ị— \ 

B. (v2-l) >(V2-l) 

D. (V3-l) 2017 >(^-l) 2016 


> Để kiểm tra tính Đúng - Sai của đáp án A ta sẽ thiết lập hiệu 2^ +l -2 3 . Vậy bài so sánh 
chuyển về bài bất phuơng trình 2'^ +l - 2 3 > 0 
Rồi nhập hiệu trên vào máy tính Casio 

IU (Z) É) [ 2 ] ® (E ŨỊ (Ẹ> E) H] © [ 3 ] 

E Mith Á 

2-Ỉ2+Í-2 2 * 


Rồi ta nhấn nút (=) nếu kết quả ra 1 giá trị dương thì đáp án A đúng còn ra giá trị âm thì 
đáp án A sai 

H Ms.th ầ. 

-2.669711715 

Máy tính Casio báo kết quả ra 1 giá trị âm vậy rõ ràng đáp án A sai. 

> Tương tự vậy đối với đáp án B 

0(ẩ(I](Ể0E0Ể3®l3E(!](&0E©l!](©0EII](i3(I]|õ][ĩl(ZI(!] 

H Ms.th A 

CJ2-0 £016 -U2-t 


0 

Đáp số máy tính báo là 0 điều này là vô lý vì cơ số khác 0 và số mũ khác nhau buộc 

/ I — \ 2016 / I — \ 2017 

ÍV2-1) vàív2-lj buộc phải khác nhau. 


Như vậy trong trường hợp này thì máy tính chịu !!! 

Cách 2: Tự luận 


Ngoài phương pháp so sánh 2 lũy thừa cùng cơ số được tác giả trình bày ở Ví dụ 3 thì tại 
Ví dụ 4 này tác giả xin giới thiệu 1 phương pháp thứ 2 vô cùng hiệu quả có tên là Phương 
pháp đặt nhân tử chung. 


Đáp án B : (V2-l) 2016 >(^-l) 2017 ^ (V 2 -l) 2016 -(V 2 -l) 2017 >0 
o Ụĩ- 1) [1 - Ụĩ- 1)] > 0 o (2- J 2 )Ụ 2 - 1) > 0 

Dễ thấy 2- V 2 > 0 và (sĩĩ -lj > 0 vậy ^2- \Ỉ2^\Ỉ2 -lj > 0 Đáp số B đúng 


“Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 















THAY LE ANH TUAN FACE: Lê Anh Tuân 

GIÁO VỊỆNTOẬN TẠỊ WWW.HOCMAI.VN .họăc_Thàj_Tụ_ấn_hoc mãi, 

❖ Bình luân : 

• Theo thuật toán của Casio thì những đại lượng dưong mà nhỏ honlO -100 hoặc lớn hon 
-lO" 100 thì sẽ được hiển thị là ố 0 . 

Đây là kẽ hỏ để các trường ra bài toán so sánh lũy thừa chống lại Casio 

BÀI 15. TÍNH NHANH GIÁ TRỊ BIÊU THỨC MŨ - LOGARIT. 


1) PHƯONG PHÁP HỆ SỎ HÓA BIỂN 


-Bước 1 : Dựa vào hệ thức điều kiện buộc của đề bài chọn giá trị thích họp cho biến 
-Bước 2 : Tính các giá trị liên quan đến biến rồi gắn vào A, B, c nếu các giá trị tính được lẻ 
-Bước 3 : Quan sát 4 đáp án và chọn đáp án chính xác 


|2) vl DỤ MINH HỌA 


Ví dụ 1. Đặt a = log 2 3 , b = log 5 3.Hãy biểu diễn log 6 45 theo a và b 

, , . _ a + 2 ab _ , . _ 2 a 2 - 2 ab 

A. log 6 45 = B. log 6 45 =- -=— 

ab ab 

„ , a + 2ab _ la 2 -2ab 

c. log fi 45 = , D. log fi 45 = — - 

56 ab + b B6 ab + b 

GIẢI 

❖ Cách 1: CASIO 

> Tính giá trị của a = log 2 3. Vì giá trị của a ra một số lẻ vậy ta lưu a vào A 

ra [TI (^) nn (g) [=1 |SHÌFTÌ IRCLÌ [(-)] 

H Hath Ả 0 Math À 

log 2 í3^ Ans+A 

1.584962501 1.534962501 

> Tính giá trị của b = log 5 3 và lưu vào B 

ra m CR) í~3l 1=1 ÍSÍÌTÌ ÍRCĨÌ F^1 

0 Mstth À 0 Mstth À 

log 5 C3) Ans+B 

0.6826061945 0.6326061945 

CL “h 2 dỉ? 

> Bắt đầu ta kiểm tra tính đúng sai của đáp án A. Nếu đáp án A đúng thì hiệu log 6 45-ỹ— phải 

ab 

bằng 0. Ta nhập hiệu trên vào máy tính Casio và bấm nút (D 

rar^(^[Tì[Ti(^RíiiMF)ìí+ir2iíÃLmiF)ìíÃLmiR(?)íÃLMìF)iíÃLMìRíHi 

0 H;ưh Á 

log 6 (45)-^# 

-1.340434733 

Kết quả hiển thị của máy tính Casio là 1 giá trị khác 0 vậy đáp án A sai 

“h 2 dỉ? 

> Tưcmg tự như vậy ta kiểm tra lần lượt từng đáp án và ta thấy hiệu log 6 45-——— bằng 0 

ab + b 



“ Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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1 tth ỉ 

log 6 C45)-^§ 

0 

Vậy log 6 45 = hay đáp số c là đúng 

❖ Cách tham khảo : Tự luận 

■ Ta có a = log 2 3 = - => log 3 2 = — và log 3 5 = ị- 

log 3 2 a b 

1 

■ Vậy 1 15 _ log3 4 5 _ lo g3( 32 - 5 )_2 + log 3 5_ 2 + ^_ a + 2aZ> 

6 log 3 6 log 3 (3.2) 1 + log 3 2 1+ l ab + b 

❖ Bình luận 

❖ Cách tự luận trong dạng bài này chủ yếu để kiểm tra công thức đổi cơ số : công thức 1 : 

1 log, X 

log ữ X = -—-— (với a * 1) và công thức 2 : log ữ X = * (với b > 0 ;b ^ 1) 
log x a ỉog a X 

❖ Cách Casio có vẻ nhiều thao tác nhưng dễ thực hiện và độ chính xác 100%. Nếu tự tin cao thì làm 
tự luận, nếu tự tin thấp thì nên làm Casio vì làm tự luận mà biến đổi sai 1 lần thôi rồi làm lại thì thời 
gian còn tốn hơn cả làm theo Casio 

Ví dụ 2. Cho 9 X + 9~ x = 23. Khi đó biểu thức p = có giá trị bằng? 

„3 „1 „5 

A. 2 B. ị c. 4 D. -ị 

2 2 2 

GIẢI 

❖ Cách 1: CASIO 

> Từ phương trình điều kiện 9 X + 9~ x = 23 ta có thể dò được nghiệm bằng chức năng SHIFT SOLVE 

íõií^ìíÃLPHÃimc^í+iíõií^ìRíÃLMimc^Rí^íãi MícÃLcì míá 

1.426162126 
L-R= 0 

Lưu nghiệm này vào giá trị A 

|SHÌFTÌ IrCĨI o 

0 M3Lth A 

Ans-^A 

1.426162126 

> Đe tính giá trị biểu thức p ta chỉ cần gắn giá trị X = A sẽ được giá trị của p 

® © EỊ [3] (g) ÍẤĨPHÃ1 íRgmr^í^RíMRc^mRrãií^ìíÃLPHÃìmc^R 

(3] ® Q ỊẶỊD o cg) O (H 

0 Math Ả 

2 

Vậy rõ ràng D là đáp số chính xác 

❖ Cách tham khảo : Tự luận 

■ Đặt t = 3 X + 3~ x ot 2 =9 x ’+9~ x + 2 = 25ot = ±5 
vi 3*+3 _ * >0 vậy í >0 hay 5 

“Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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■ Với 3 X + 3~ x =5 . Thế vào p ta được p = ^ + J = —Ậ 

1-5 2 

♦♦♦ Bình luận 

• Một bài toán hay thể hiện sức mạnh của Casio 

• Nếu trong một phương trình có cụm a x + a~ x thì ta đặt ẩn phụ là cụm này, khi đó ta có thể biểu diễn 

2x . -2x _ >2 rs V 3x -2>x _ >3 Q 4 - 

ũ + —t— 2 va ũ —(2 — t — it 

Ví dụ 3. Cho log 9 X = log 12 y = log 16 (x+ y) Giá trị của tỉ số — là ? 

A. B. 2^ZỈ c. 1 D. 2 

2 2 

GIẢI 

❖ Cách 1: CASIO 

> Từ đẳng thức log 9 X = log 12 y => y = l2 l ° ễ9X . Thay vào hệ thức log 9 X = log 16 (x+ y) ta được : 
log 9 X - log 16 ( X +12 log9 x ) = 0 

> Ta có thể dò được nghiệm phương trình log 9 X-log 16 (x +12 log9x ) = 0 bằng chức năng SHIFT 
SOLVE 

® (S> (5> @ s co (U 

_0 Mạth . 

Iog 9 oo-l 0 g 16 txi> 

x=" 39-4622117 

L-R= 0 

Lưu nghiệm này vào giá trị A 

|SHIFT| ÍRCĨÌ (w) 

0 M3Lth Á 

Ans+tì 

39-4622117 

> Ta đã tính được giá trị X vậy dễ dàng tính được giá trị y = 12 1 ” 89 * . Lưu giá trị y này vào biến B 

ÍTỊ171 EẼ 8 ! ra [9] (^) lÃĨPHÃl ÍHỊ (=1ÍSHÌFĨÌ ÍRCĨÌ ra 

13 Math 4 0 Hath 4 

12 1099<ft) Ans+B 

63.8511998 63.8511998 

~ r JC ^4 

> Tới đây ta dễ dàng tính được tỉ số — = — 

y B 

GE) S) o <s> S) 0 (D 

13 Ma.th 4 

M 

B 

0-6100339337 

Đây chính là giá trị ^ và đáp số chính xác là B 

❖ Cách tham khảo : Tự luận 

■ Đặt log 9 X = log 12 y = log 16 (x + y) = í vậy X = 9';y = 12';x + y =16' 

“Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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f 3Ỵ X , x + y 16' u~~ 

y y IT ~ 


X 3 X 

Ta thiêt lập phương trình — = 77 = 

y 4 * 




v-v 


X 

( \ 

X , 


(x'] 

— 

-+1 

= 1<^> 

— 

y 

\y ) 


1 y) 


+ £-i = o«.í = z!ẻ^ 


y 


y 


y 


x ^ n _ -1 + ^ 

Vì — > 0 nên — = 


y y 2 

• Bình luận 

• Một bài toán cực khó nếu tính theo tự luận 

• Nhưng nếu xử lý bằng Casio thì cũng tương đối dễ dàng và độ chính xác là 100% 


í 1 iA 


Ví dụ 4. Cho K = x 2 -y 2 


2 í 


V X X 


V 1 


với x>0,y>0. Biểu thức rút gọn của K là ? 


A. X B. 2x 

❖ Cách 1: CASIO 


c. x + 1 


GIẢI 


D. x-1 


> Ta hiểu nếu đáp án A đúng thì K - X hay hiệu 


( \_ \_\ 
X 2 -y 2 


2 / 


'~ 2 ề +l r 

V X X 


- X bằng 0 với mọi giá 


V J 

trị x; y thỏa mãn điều kiện X > 0, y > 0 
> Nhập hiệu trên vào máy tính Casio 

0 H0010 ® ® 0®0H n (ZỊ B) Q3CS> cu Cg)CS) Q3 CHI 

rn R m ÍVĨ1ÍWÌ ÍẦĨPHÃÌ ÍSHÌ1 (▼) ÍẦĨPHÃÌ m (^) CR> [+1 m ÍẦĨPHÃÌ ÍSHÕI (▼) ÍẦĨPHÃÌ m (R) ÍTIÍ^ 5 ] 
R ÍT1 R ÍẦĨPHÃÌ m 

■I 2 


(I-2M 


Mstth 

-1 


Chọn 1 giá trị X =1 .25 và Y - 3 bất kì thỏa X > 0, y > 0 rồi dùng lệnh gán giá trị cALC 

IcÃEcì m R IT1 [TI ỊHỊ [31 [=1 

H M3Lth ã 

tìns+A 


> 


> 


39.4622117 

Ta đã tính được giá trị X vậy dễ dàng tính được giá trị y = 12 log ‘ ,A 

E CH 0 GEI (S> H) o [=) 

1 _J3 Mith À. 

.0 

Vậy ta khẳng định 90% đáp án A đúng 

Để cho yên tâm ta thử chọn giá trị khác, ví dụ như X = 0.55, Y = 1.12 

ÍCÃ[c1fÕ1R|5lf5l|H1Ịl]R[nr2l|H1 

_ja MỉLth À 

.0 

Ket quả vẫn ra là 0 , vậy ta chắc chắn A là đáp số chính xác 

Cách tham khảo : Tự luận 


“Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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1 A 
Rút gọn x 2 -y 2 




1 - 2 . 1 — + — 


X X 


Rút gọn 
Vậy K = ụi-y[ỹ) 




\[x 


yfỹ-Jx 


= X 


V V 


' VI Ỵ 


Bình luận 

Chúng ta cần nhớ nếu 1 khẳng định ( 1 hệ thức đúng ) thì nó sẽ đúng với mọi giá trị X, y thỏa mãn 
điều kiện đề bài. Vậy ta chỉ cần chọn các giá trị X, Y > 0 để thử và ưu tiên các giá trị này hơi lẻ, 
tránh số tránh (có khả năng xảy ra trường họp đặc biệt) 


Ví dụ 5. Cho hàm số f(x) = 2 x+l Tính giá trị của biểu thức T = 2 x 1 ./'(x)-2xln2 + 2 

A. -2 B. 2 c. 3 D. 1 

GIẢI 

❖ Cách 1: CASIO 

> Vì đề bài không nói rõ X thỏa mãn điều kiện ràng buộc gì nên ta có thể chọn một giá trị bất kì của 
X để tính giá trị biểu thức T . Ví dụ ta chọn X = 2 
Khi đó T = 2“ 4_1 /'(2)-41n2 + 2 

®©H®HE®(x](mi^[I]©S|T|(^)(±)[T](g)(g)[!](g)H[4] 

03 [2] QD E) [2] (U 

s Mstth Ả 

2 - 4 - 1 ^( 2 , 271 ^ 

2 

=> Đáp số chính xác là B 

❖ Cách tham khảo : Tự luận 

■ Tính/'(x) = 2* 2+1 .ln2.(x 2 + l)' = 2x.ln2.2* 2+1 và 

■ Thế vào T = 2“* 2 ” 1 .2xlnx.2 ;c2+1 -2xln2 + 2 = 2xln2-2xln2 + 2 = 2 

❖ Bình luận 

❖ Với bài toán không cho biểu thức ràng buộc của X có nghĩa là X là bao nhiêu cũng được. Ví dụ 
thayvìchọn x = 2 nhưởtrên, ta có thể chọn x = 3 khi đó T = 2“ 9_1 ./'(3)-61n2 + 2 kết quả vẫn ra 


2 mà thôi 



H Math ầ. 


2- 9 - 1 k^( 2 k2+1 V 

2 

• Chú ý công thức đạo hàm [a u Ỵ = a u . In a.u' học sinh rất hay nhầm 

a^ +1 .a 2 -' JĨ , 

Ví dụ 6. Rút gọn biêu thức- — !- (với a> 0) được kêt quả : 

A. a ậ B. a c. a 5 D. a 3 

GIẢI 

“Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 


























THẢY LE ANH TUẢN FACE: Lê Anh Tuân 

GỊÁỌ_ VIÊNTQÁN TAỊ WWW.HOCMAI.VN .hpă_c_Thầj_Tụ_ấn_học mãị, 

❖ Caẽlĩ l : cÃsĩo " 

> Ta phải hiểu nếu đáp A đúng thì hiệu — — ^ +2 - a phải = 0 với mọi giá trị của a 

(a^ 2 ) 2+2 

> Nhập hiệu trên vào máy tính Casio 

n Ịp) DỊ©® (TKg 1 ®10]l(g) Ixì IãĩphãìITI (ặ3 d] B (ỹặ) [E (g) co IÃĨPHÃ1Í71 íã^ 

ÍVĨ1 [TK^ R [TK^)m í^l ÍVĨ1 [Tì í+1 ÍTK^) R ÍÃĨml m í^ì ÍTỊ 

Chọn một giá trị a bất kỳ (ưu tiên A lẻ), ta chọn a = 1.25 chả hạn rồi dùng lệnh tính giá trị CALC 

ÍCÃĨCÌ ÍTÌ R ITỊ [TỊ 1=1 

0 Mịt h À 

( X V2-2)' /2+2 


625 

1024 

Vậy hiệu trên khác 0 hay đáp án A sai 

a 2ab 

> Bắt đầu ta kiểm tra tính đúng sai của đáp án A. Neu đáp án A đúng thì hiệu log 6 45- - — phải 

ab 

bằng 0. Ta nhập hiệu trên vào máy tính Casio và bấm nút (D 

1^ RÍ4l RRÍ#1 ÍÃÍPHÃ1ÍR R |~2l ÍẤĨPHÃ1ÍR ÍẤĨPHÃ1ÍR(▼)ÍẦĨPHÃÌÍRÍẦĨPHÃÌÍR Í=Ị 

0 Mạth Ả 

log 6 (45)-^# 


-1.340434733 

Kết quả hiến thị của máy tính Casio là 1 giá trị khác 0 vậy đáp án A sai 


a^ +ì .a 2 -^ 


MỉLth Á 

-X 


> Đe kiểm tra đáp số B ta sửa hiệu trên thành r- „ 

<ẵ> B GỊẼẸ) H 

0 

xl3+l x x2-Ỉ3 

(ỵ,j2-2)-^ +2 

Rồi lại tính giá trị của hiệu trên với a = 1.25 

ÍCÃĨCl rn R ỊTỊ Í5l [=1 

0 Math À 

(x/2-2)^ 2 ^ 

1345 

1024 

vẫn ra 1 giá trị khác 0 vậy B sai. 

a^.a 2 ^ 

> Tưong tự vậy ta sẽ thấy hiệu- rr - a 5 




*JĨ+2 


H _ _ _ Mstth. Ả 

1 ý:..--.- 1 - n vb 


0 

Vậy đáp số c là đáp số chính xác 

“Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 
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❖ Cách tham khảo : Tự luận 

■ Ta rút gọn tử số a^ +l .a 2 ~^ = à^ +l+ ^ 2 ^ = a 3 

■ Tiếp tục rút gọn mẫu số ịà^~ 2 j d ^ 2 )(^ +2 ) = á 2 - 4 = a~ 2 

■ Vậy phân thức trở thành = a 3 ”^” 2 ' = a 5 

a 

♦♦♦ Bình luận 

• Nhắc lại một số công thức hàm số mũ cơ bản xuất hiện trong ví dụ : a m .a n = a m+n , [a m j = a mn , 

n m 

1/1 _ (j m ~ n 

a n 


“ Học trên lớp 1 kỳ không bằng học thầy Tuấn 1 ngày”. 









